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1.1. [bookmark: _Toc25299102]Sự cần thiết lập đề án phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ
Tỉnh Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước. Tỉnh Bình dương có thế mạnh về phát triển công nghiệp. Theo Công văn 173/TTg-KTN ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ phát triển 33 khu công nghiệp với tổng diện tích 14.790 ha. Đến cuối năm 2017 toàn tỉnh Bình Dương có 29 khu công nghiệp, tổng diện tích 12.798 ha, có 26 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tỷ lệ cho thuê đạt 72,2% [[footnoteRef:1]]. Trên địa bàn tỉnh Bình Dương được quy hoạch 15 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.008,74 ha. Đến năm 2017 có 12 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, diện tích 815 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 64,8%. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Bình Dương tồn tại nhiều vùng sản xuất công nghiệp với số lượng doanh nghiệp rất lớn đang hoạt động. [1: [] Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.] 

Với thế mạnh về sản xuất công nghiệp nêu trên, nhu cầu phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung là rất lớn. Hiện nay phần lớn các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất công nghiệp phải nhập khẩu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp nói chung, ảnh hưởng đến tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng. Điều này đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Để phát triển các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cần phát triển các cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Phát triển các cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là phù hợp so với phát triển các khu công nghiệp hỗ trợ. Lý do là các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thường có quy mô nhỏ, nhu cầu sử dụng đất thấp trong khi các khu công nghiệp cho thuê đất với diện tích lớn, vượt quá khả năng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Trong tổng số 15 cụm công nghiệp được quy hoạch đến năm 2020 hầu hết là cụm công nghiệp đa ngành, không có cụm công nghiệp dành riêng cho công nghiệp hỗ trợ. Tình hình trên đòi hỏi phải phát triển các cụm công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 34-CTr/TU ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy về đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giao Sở công thương xây dựng đề án quy hoạch và phát triển các cụm công nghiệp hỗ trợ.
1.2. [bookmark: _Toc25299103]Căn cứ pháp lý
· Luật số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
· Nghị định 45/2012/NĐ-CP, ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.
· Nghị định 111/2015/NĐ-CP, ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
· Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
· Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
· Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025.
· Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025.
· Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.
· Quyết định số 2076/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
· Công văn số 173/TTg-KTN ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020.
· Quyết định số 9028/QĐ-BCT ngày 08/10/2014 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
· Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
· Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch pháp triển công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
· Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, có xét đến năm 2025.
· Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 34-CTr/TU ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy về đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
1.3. [bookmark: _Toc25299104]Mục đích xây dựng đề án:
· Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
· Hình thành cụm công nghiệp hỗ trợ để bố trí các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, tạo thuận lợi trong việc kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, góp phần phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
· Làm căn cứ phục vụ quản lý nhà nước.
1.4. [bookmark: _Toc25299105]Yêu cầu của đề án:
· Đảm bảo tính khả thi, tính khoa học và tính thực tiễn.
· Đề án định hướng phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ phải phù hợp với dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025; phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch pháp triển công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; phù hợp với dự án quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, có xét đến năm 2025; phù hợp với Công văn số 173/TTg-KTN ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020
· Đề án định hướng phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phải gắn với liên kết vùng; phải gắn với vấn đề đảm bảo môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
1.5. [bookmark: _Toc25299106]Phạm vi nghiên cứu của đề án
[bookmark: chuong_phuluc_name]Căn cứ phục lục danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
(ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ), sản phẩm công nghiệp hỗ trợ bao gồm 6 lĩnh vực: dệt may; da giày; ngành đện tử; ngành sản xuất, lắp ráp ô tô; ngành cơ khí chế tạo; các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao. Đề án này sẽ nghiên cứu phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ phục vụ 6 lĩnh vực nêu trên.
1.6. [bookmark: _Toc25299107]Phương pháp nghiên cứu
1.6.1. [bookmark: _Toc25299108]Phương pháp nghiên cứu tài liệu
	Nghiên cứu, tổng thuật các tài liệu liên quan đến cụm công nghiệp, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ làm cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến cụm công nghiệp, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới. Các tài liệu, số liệu thu thập bao gồm:
Các dự án quy hoạch được hê duyệt liên quan đến cụm công nghiệp, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương qua các năm Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương.
Số liệu thống kê, số liệu các sở ngành có liên quan, số liệu của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, số liệu doanh nghiệp cụm công nghiệp, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
1.6.2. [bookmark: _Toc25299109]Phương pháp điều tra khảo sát và thu thập số liệu, dữ liệu
· Điều tra chọn mẫu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, số lượng doanh nghiệp điều tra là 100 doanh nghiệp. Phương pháp chọn mẫu: phân tầng, giản đơn.
· Làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp để tìm hiểu thực trạng hoạt động doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ hoạt động trong các khu công nghiệp.
· Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để tìm hiểu tình hình môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói chung và đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
· Làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để thu thập thông tin dữ liệu lao động công nghiệp nói chung và trong các cụm công nghiệp, lao động trong doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nói riêng.
· Làm việc với Sở Công thương để thu thập thông tin, dữ liệu công nghiệp nói chung và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nói riêng.
1.6.3. [bookmark: _Toc25299110]Phương pháp chuyên gia
Tổ chức hội thảo để lấy ý kiến chuyên gia về phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
Lấy ý kiến của các sở ngành.
1.6.4. [bookmark: _Toc25299111]Sản phẩm của đề án 
Báo cáo thuyết minh tổng hợp
Báo cáo tóm tắt
Hệ thống bản đồ
Phụ lục số liệu
1.6.5. [bookmark: _Toc25299112]Cơ quan thụ hưởng
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Sở Công thương, các sở ngành, huyện, thị xã.
[bookmark: _Toc25299113]Phần 2.
[bookmark: _Toc25299114]ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.
2.1. [bookmark: _Toc25299115]Khái niệm cụm công nghiệp hỗ trợ
Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và chính phủ trên thế giới đang sử dụng ngày càng nhiều các mô hình cụm công nghiệp nhằm tìm kiếm các lợi thế cạnh tranh bên ngoài để hỗ trợ công nghiệp vùng và địa phương trong phát triển kinh tế. Được phát triển bởi Michael E. Porter (1990), lý thuyết cụm công nghiệp được sử dụng một các phổ biến trong việc hoạch định các chính sách công cộng và kinh tế. Trong mô hình kim cương của Porter, bốn yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh công nghiệp được kết hợp một cách sáng tạo, bao gồm: (1) chiến lược, cơ cấu và đối thủ cạnh tranh; các yếu tố cung; các yếu tố cầu; công nghiệp hỗ trợ và liên quan (xem hình 1). Khả năng cạnh tranh của một quốc gia hay một vùng dựa trên khả năng của nền công nghiệp. Toàn bộ tứ giác đó, cũng như mỗi thành phần, lại chịu tác động của hai yếu tố “bên ngoài” là cơ hội và chính phủ. Michael E. Porter nhấn mạnh đến cụm công nghiệp hỗ trợ của từng ngành (cluster), chứ không phải các doanh nghiệp hỗ trợ nói chung (industries). Cụ thể, cụm công nghiệp được tạo thành khi các lợi thế cạnh tranh kéo theo sự gia tăng, sự bố trí lại, sự phát triển các ngành công nghiệp tương tự vào trong một vùng. Đến lượt mình, các cụm công nghiệp sẽ tăng khả năng cạnh tranh bằng việc tăng năng suất, khuyến khích các công ty mới cải tiến, thậm chí giữa các đối thủ cạnh tranh, tạo ra những cơ hội cho các hoạt động kinh doanh.
[bookmark: _Toc25299418]Hình 1. Mô hình lợi thế cạnh tranh của Michael E. Porter
Sự phức tạp và nhu cầu của khách hàng địa phương
Bối cảnh địa phương “khuyến khích” nâng cấp và duy trì sự đầu tư
Điều kiện yếu tố
Điều kiện về cầu
Chiến lược cấu trúc và đối thủ cạnh tranh
Công nghiệp liên quan và hỗ trợ
Cụm, không phải ngành công nghiệp
Yếu tố chất lượng và chi phí











Nguồn: Michael E. Porter (1990)

Theo định nghĩa của Michael E. Porter (1998), cụm công nghiệp là nơi tập trung về mặt địa lý của các công ty và các thể chế có quan hệ hữu cơ mật thiết với nhau trong một lĩnh vực nào đó, ở một khu vực địa lý có lợi thế cạnh tranh khác thường về lĩnh vực đó. Như vậy cụm được hiểu là nơi hội tụ những doanh nghiệp quan hệ mật thiết và liên đới với nhau trong cạnh tranh; ví dụ như bao gồm các nhà lắp ráp sản phẩm cuối cùng, nhà cung cấp nguyên liệu, linh phụ kiện, máy móc thiết bị và dịch vụ cho một loại sản phẩm. Cụm công nghiệp, theo Michael E. Porter, cũng được mở rộng thành các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm bổ sung, các doanh nghiệp quan hệ liên đới với nhau về kỹ thuật, công nghệ hay các nguyên liệu chung. Các sản phẩm liên đới có thể là ô tô các loại, xe máy, máy móc vận tải chuyên dụng. Doanh nghiệp có các sản phẩm bổ sung có thể là doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm nhựa, cao su, các sản phẩm điện, điện tử cho ô tô và xe máy. Kết luận về lý thuyết của Michael E. Porter, để phát huy lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp hỗ trợ nên định vị gần nhau, hình thành các cụm công nghiệp hỗ trợ sản xuất chuyên ngành, hoặc những ngành sản xuất rất gần nhau về công nghệ, về yêu cầu lao động…


[bookmark: _Toc25299419]Hình 2. Mô hình cụm công nghiệp của Michael E. Porter
CÁC NGÀNH KINH DOANH
CÁC NGÀNH LIÊN QUAN
CÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ
Các nhà cung cấp trình độ trung cấp
Các nhà cung cấp vốn, hàng hóa
Dịch vụ sản xuất
Tư vấn
Hợp đồng R&D

Công nghệ tương tự
Chia sẻ chung nguồn nhân lực
Chiến lược giống nhau
Giáo dục (trường đại học, cao đẳng)
Đào tạo
Phòng thí nghiệp R&D
Các cơ quan phát triển
Cơ quan pháp lý
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16. Nguồn: Michael E. Porter, 1998


Cụm công nghiệp được phân biệt theo 4 yếu tố: (1) Sự giới hạn về địa lý; (2) Số lượng các ngành công nghiệp; (3) Mối liên hệ; (4) Lợi thế cạnh tranh. 
Loại hình cụm công nghiệp quyết định sự giới hạn địa lý của cụm. Ban đầu, Michael E. Porter cung cấp các nguyên lý cụm cho các cụm quốc gia và quốc tế nhưng đã sớm nhận ra sự thích hợp cho các cụm vùng trong nội bộ quốc gia. Khoảng cách địa lý của các cụm có ảnh hưởng đến khả năng chia sẻ thông tin, nguồn lực, sự hiểu biết và các công nghệ tiên tiến. Bán kính địa lý của cụm được xác định bởi thực trạng của dân cư và các nhu cầu đặc trưng của cụm. Một cụm công nghiệp giống như chuỗi giá trị trong sản xuất hàng hoá – dịch vụ, trong đó các ngành công nghiệp được liên kết với nhau bởi dòng hàng hoá và dịch vụ, mạnh hơn dòng liên kết chúng với phần còn lại của nền kinh tế. Các quan hệ trong cụm công nghiệp được phân thành 3 loại: (1) quan hệ mua - bán bởi sự tập trung và hội nhập dọc giữa quá trình sản xuất chính với các đầu vào và phân phối hàng hoá và dịch vụ; (2) quan hệ giữa các đối thủ cạnh tranh và các đối tác nhằm khai thác thông tin về sản phẩm và qui trình, mở rộng sự cải tiến và các liên kết chiến lược; và (3) quan hệ giữa thị phần và nguồn tài nguyên bằng sự chia sẻ công nghệ, lực lượng lao động và thông tin. Như vậy, các doanh nghiệp trong cụm sẽ chia sẻ các yêu cầu và các mối quan hệ bên trọng với nhà cung cấp và khách hàng. Các mối quan hệ bên trong doanh nghiệp đòi hỏi các dịch vụ bổ sung từ các nhà tư vấn, đào tạo và huấn luyện, các tổ chức tài chính, các công ty chủ chốt. Từ đó, cụm công nghiệp tạo ra lực lượng lao động, hàng hóa xuất khẩu và dịch vụ chất lượng cao, kết nối quan hệ giữa các cơ quản quản lý nha nước, các trường đại học, viện nghiên cứu, các quỹ hỗ trợ và các bên hữu quan. 
Tại Việt Nam đã có văn bản quy phạm pháp luật định nghĩa rõ về cụm công nghiệp. Cụ thể, theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Theo đó, cụm công nghiệp là nơi sản xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh.
Cụm công nghiệp có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 10 ha. Riêng đối với cụm công nghiệp ở các huyện miền núi và cụm công nghiệp làng nghề có quy mô diện tích không vượt quá 75 ha và không dưới 5 ha.
Đối với Việt Nam, không có khái niệm cụm công nghiệp hỗ trợ, chỉ có khái niệm khu công nghiệp hỗ trợ. Khu công nghiệp hỗ trợ được quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. Theo đó, Khu công nghiệp hỗ trợ là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tỷ lệ diện tích đất cho các dự án đầu tư vào ngành nghề công nghiệp hỗ trợ thuê, thuê lại tối thiểu đạt 60% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của khu công nghiệp.
2.2. [bookmark: _Toc25299116]Kinh nghiệm quốc tế về phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ và vận dụng vào thực tiễn tỉnh Bình Dương.
2.2.1. [bookmark: _Toc25299117]Mỹ 
Bắc Carolina là một trong những bang đi đầu về sản xuất linh phụ kiên ô tô tại Mỹ. Mặc dù tại đây không có nhà máy lắp ráp ô tô hạng nhỏ (passenger car), nhưng có nhiều nhà máy lắp ráp xe tải, xe buýt và thiết bị xây dựng hạng nặng. Do đó, bang đã tích cực theo đuổi chiến lược phát triển cụm công nghiệp ô tô trong thời gian qua; bằng việc cho phép một loạt các doanh nghiệp sản xuất thiết bị ô tô vào đặt trụ sở và hoạt động trên địa bàn. Một số doanh nghiệp nổi bật có thể kể đến như hãng đồ nội thất Visotec Automotive Products ở Burke County, hãng sản xuất hệ thống lọc sứ của ô tô NGK Ceramics USA ở Iredell County. 
Đến năm 2003, Sở Thương mại Bắc Carolina đã cấp phép cho 1.010 doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp ô tô. Trong đó, khoảng 400 doanh nghiệp là các nhà sản xuất ô tô, xe tải, xe bus, xe công trình và các thiết bị hạng nặng; hơn 600 doanh nghiệp còn lại cung cấp thiết bị, linh kiện, phụ kiện, nguyên vật liệu cho các nhà sản xuất ô tô và thiết bị máy móc chuyên dụng hạng nặng, như các sản phẩm kim loại, cao su, nhựa, sợi nội thất, thiết bị điện, sản phẩm hóa chất, sản phẩm dầu mỏ và cả các chi tiết nhỏ khác. Phân bổ chủ yếu của các doanh nghiệp này tập trung ở vùng Charlotte, với 416 công ty; và vùng Greenboro – Winston – Salem – High Point, với 214 công ty. Một số cùng khác của Bắc Carolina như Asheville, Raleigh, Durham, Chapel Hill có khoảng hơn 100 doanh nghiệp hỗ trợ của ngành ô tô ở mỗi vùng. 
Hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp hỗ trợ ô tô này có ảnh hưởng rất tích cực đến nền kinh tế của Bắc Carolina. Theo dự án bản đồ cụm công nghiệp (tiếng Anh là Cluster Mapping Project) của Đại học Harvard, cụm công nghiệp ô tô Bắc Carolina đã có nhiều đóng góp trong vấn đề giải quyết việc làm, xếp hạng 10 trên toàn nước Mỹ về số lượng việc làm. Cụ thể, 30 doanh nghiệp hàng đầu tại cụm công nghiệp ô tô Bắc Carolina đã tạo việc làm cho hơn 30.000 người lao động.
2.2.2. [bookmark: _Toc25299118]Trung Quốc
Chính phủ Trung Quốc đã sớm nhận thấy mô hình công nghiệp tối ưu là một hãng lắp ráp (anchor firm) được định vị gần với doanh nghiệp hỗ trợ để có một hệ thống cung ứng kịp thời (just in time), hoặc một hệ thống logistics hiệu quả. Chính vì vậy, chính quyền địa phương đã đầu tư xây dựng các con đường cao tốc để rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp lắp ráp và doanh nghiệp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ đặt nhà máy gần các doanh nghiệp lắp ráp để tạo thành các cụm công nghiệp ô tô. Cụ thể, cụm công nghiệp ô tô Quảng Châu thu hút được ba hãng lớn của Nhật Bản là Toyota, Honda và Nissan. Trước đây, các doanh nghiệp hỗ trợ cho Nissan nằm ở huyện Hoa Đô, các doanh nghiệp hỗ trợ cho Toyota nằm ở huyện Nam Sa, các doanh nghiệp hỗ trợ cho Honda nằm ở huyện Tăng Thành, Quảng Châu. Nhờ có đường cao tốc của Chính phủ, Hoa Đô, Nam Sa và Tăng Thành trở nên gần nhau hơn (chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ để đi từ huyện này sang huyện khác). Cơ sở hạ tầng này đã giúp cho các doanh nghiệp hỗ trợ tách độc lập khỏi các hãng lắp ráp của bản thân mình trước đây. Ví dụ như các doanh nghiệp cung cấp của Toyota (thuộc Keiretsu Toyota) không còn phụ thuộc vào Toyota và cung cấp linh kiện cho Nissan, Honda; và ngược lại. Điều này đã làm cho Quảng Châu trở thành cụm công nghiệp ô tô hoạt động rất hiệu quả ở Trung Quốc.
[bookmark: _Toc25299203]Bảng 1. Cụm công nghiệp ô tô Quảng Châu
	
	Toyota
	Honda
	Nissan

	Doanh nghiệp liên doanh
	Công ty TNHH Ô tô Quảng châu Toyota
	Công ty TNHH Ô tô Quảng Châu Honda
	Công ty Ô tô Đông Phong Nissan

	Thành lập
	Tháng 9 năm 2004
Tháng 5 năm 2006
	Năm 1998
	Tháng 5 năm 2004

	Đối tác liên doanh
	Ô tô Quảng Châu
	Ô tô Quảng Châu
Ô tô Đông Phong (động cơ)
	Ô tô Đông Phong

	Sản phẩm chính
	Camry
	Accord, Fit
	Sunny, Teana

	Sản lượng hàng năm (chiếc)
	100.000 (2006)
Năng lực sản xuất: 300.000
	240.000 (2004)
	150.000

	Trụ sở chính
	Bờ biển phía Nam của thành phố Quảng Châu (huyện Nam Sơn: 797 km2)
	Trung tâm thành phố Quảng Châu (Khu vực phát triển kinh tế Quảng Châu)
	Phía Bắc của thành phố Quảng Châu (huyện Hoa Đô: 50 km2)

	Nơi tập trung các nhà cung cấp sản phẩm hỗ trợ
	Huyện Nam Sa (12 công ty thuộc hệ thống), huyện Thuận Đức, thành phố Phật Sơn (06 công ty thuộc hệ thống)
	Khu vực phát triển kinh tế Quảng Châu
	Huyện Hoa Đô

	Các nhà cung cấp sản phẩm hỗ trợ chính
	Nhà cung cấp Nhật Bản
	Nhà cung cấp Nhật Bản
	Nhà cung cấp Đài Loan
Nhà cung cấp Nhật Bản



Xem xét cụ thể trường hợp của hãng Toyota ở Trung Quốc. Tại Nhật Bản, Toyota gồm 14 công ty, như Denso, Aichi Steel, Aisin, Toyota Tsusho và Kyohokai là tập đoàn các nhà cung ứng của Toyota, bao gồm 208 đơn vị (số liệu năm 2004). Tại Trung Quốc, Toyota và Quảng Châu Automobile đã thành lập một liên doanh ô tô ở Quảng châu. Toyota có một nhà máy ở huyện đảo Nam Sa, phía nam thành phố Quảng Châu. 13 doanh nghiệp thuộc hệ thống các nhà cung ứng cấp 1 trong Keiretsy Toyota định vị trong cùng thành phố với Toyota ở Nam Sa. Rất nhiều doanh nghiệp hỗ trợ khác của Toyota định vị ở Thuận Đức và Phật Sơn, gần Nam Sa. Nhằm tạo điều kiện cho công ty Toyota và các doanh nghiệp hỗ trợ phát triển, vào giai đoạn 2005 – 2006, một đường cao tốc từ Nam Sa đến trung tâm Quảng Châu và một đường tàu điện ngầm cho công nhân làm việc trong nhà máy của Toyota để di chuyển đến trung tâm được xây dựng. 


[bookmark: _Toc25299420]Hình 3: Mô hình Toyota trong cụm công nghiệp ô tô Quảng Châu
Bước 2:
Quá trình đổi mới
Các ngành dịch vụ và chế tạo liên quan I
Củng cố năng lực II
Keiretsu: cấp 2, cấp 3
Các doanh nghiệp Trung Quốc
Nỗ lực của các quan chức địa phương nhằm cổ vũ việc hình thành nhà máy Toyota
Nam Sa, Thuận Đức, Phật Sơn
(a)
Bước 1:
Quá trình tích tụ
Cạnh tranh giữa các ngành công nghiệp
Củng cố năng lực I
TOYOTA
Keiretsu: cấp 1
(b)
(c)
Xây dựng tàu điện ngầm đến trung tâm Quảng Châu
Xây dựng đường cao tốc đến trung tâm Quảng Châu
Thiết bị máy móc
Hỗ trợ
Tài chính
R&D
(Quá trình tích tụ tập trung công nghiệp)
Chuyển giao công nghệ
Nhóm ngành tự động
Nhóm ngành
(Quá trình đổi mới)

Nguồn: Akifumi Kuchiki và Hiroyuki Tsukada , 2006
Các nhà cung ứng cấp 1 này được phía Keiretsu Nhật Bản yêu cầu phải chấp nhận mua linh kiện, phụ kiện của các doanh nghiệp hỗ trợ Trung Quốc. Song song đó, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa phải thỏa mãn chất lượng và yêu cầu giá cả đặt ra của Toyota; cho nên có thể cùng với nhà cung ứng cấp 2, cấp 3 của Nhật Bản cung cấp các sản phẩm cho nhà cung ứng cấp 1. Ngoài ra, các doanh nghiệp hỗ trợ thuộc hệ thống nhà cung ứng cấp 2 và cấp 3 ngoài việc cung cấp hàng hóa cho các nhà cung ứng cấp 1 của Toyota, cũng đồng thời cung ứng cho cả Honda và Nissan. Điều này tạo nên tính liên kết giữa công ty sản xuất linh kiện và lắp ráp ô tô của Nhật Bản tại Trung Quốc. Ta có thể thấy Toyota cùng với Honda và Nissan đã có tác động tích cực đến quá trình tích tụ tập trung công nghiệp ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 
2.2.3. [bookmark: _Toc25299119]Thái Lan
Nhiều cụm công nghiệp quanh thủ đô Bangkok ra đời vào năm 1972, tập trung các nhà máy lắp ráp ô tô nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí, tạo tiền đề cho sự phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô. Mạng lưới nhà cung cấp phụ tùng linh kiện gồm các nhà cung ứng cấp 1, 2, 3; hình thành công công nghiệp ô tô. Trong đó: 
-	Các nhà cung ứng cấp 1: Là những đơn vị có khả năng thiết kế và sản xuất phụ tùng, linh kiện. Việc chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp này ngày càng được phổ biến và thuận lợi đối với hãng ô tô
-	Các nhà cung ứng cấp 2, cấp 3: Là những đơn vị cung ứng phụ tùng đơn giản, sử dụng công nghệ không phức tạp trong quy trình nghiền kim loại, đúc khuôn. 
[bookmark: _Toc25299421]Hình 4. Cụm công nghiệp ô tô Thái LanThép

Nhựa

Cao su

Điện tử

Kính

Da và vải

Máy móc

Công cụ

Khuôn đúc

Rèn

Xe máy
Ô tô khách
Ô tô tải
Hãng lắp ráp
Các nhà sản xuất cấp 1
(máy, bánh lái, phanh, lốp,
thân xe, nội thất, hệ thống điện và điện tử)
Các nhà sản xuất cấp 2 và cấp 3
(nhựa, cao su, rèn, trang trí bên ngoài)
Chính phủ
Cơ sở giáo dục và hỗ trợ kỹ thuật
Các hiệp hội
Phân phối

Tài chính

Thử nghiệm

Tư vấn
chuyên nghiệp
Dịch vụ

Cạnh tranh toàn cấu
Cạnh tranh trong vùng
Quan trọng
Không quan trọng
















Nguồn: Teoh Zsin Woon và cộng sự, 2007
Việc chuyển giao công nghệ giữa các nhà cung ứng phụ tùng cấp 1 với các nhà cung ứng cấp 2, 3 có thể thực hiện thông qua các đợt tập huấn kỹ thuật tại nhà cung ứng cấp 2, 3; tổ chức hội thảo tại nhà cung ứng cấp 1 hoặc thông qua các tài liệu hướng dẫn. 
Các hãng ô tô tải, ô tô khách có quan hệ với các nhà sản xuất cung ứng cấp 1 gồm có: Máy, bánh lái, phanh, lốp, thân xe, nội thất, hệ thống điện và điện tử. Các nhà cung ứng cấp 1 lại có quan hệ chặt chẽ với các nhà cung ứng cấp 2, 3 về sản xuất nhựa, cao su, rèn, trang trí bên ngoài. Các nhà lắp ráp và cung ứng lại cần quan hệ chặt chẽ với các tổ chức phân phối, cơ quan tài chính, nhà tư vấn chuyên nghiệp và cung ứng dịch vụ; để nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ, các hiệp hội, cơ sở hỗ trợ kỹ thuật.
2.2.4. [bookmark: _Toc25299120]Vận dụng vào điều kiện của Việt Nam
Từ kinh nghiệm phát triển các cụm công nghiệp hỗ trợ trên thế giới, đặc biệt là đối với ngành ô tô, ta thấy từ những nước có lịch sử phát triển công nghiệp lâu đời như Mỹ đến những nước đang phát triển với kinh nghiệp phát triển công nghiệp còn khiêm tốn, đều xây dựng các cụm công nghiệp tập trung cho từng ngành. Trong những cụm công nghiệp này sẽ bao gồm các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối cùng (anchor firm); các doanh nghiệp cung ứng linh kiên, phụ kiện cấp 1; và các doanh nghiệp cung ứng cấp 2, cấp 3. Đây là những gợi ý rất đáng tham khảo cho Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, gắn với phát triển cụm công nghiệp. Trong đó, việc bố trí các doanh nghiệp hỗ trợ gần hoặc bao quanh doanh nghiệp lắp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp lắp ráp sản phẩm cuối cùng có được nguồn cung cấp phụ tùng linh kiện tại chỗ; giúp giảm chị phí và thời gian R&D, giao hàng. Do vậy, việc phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ chuyên ngành sẽ hiệu quả hơn cụm công nghiệp hỗ trợ nhiều ngành. 
Ngoài ra, các nhà sản xuất, lắp ráp và cung ứng tại các cụm công nghiệp trên thế giới thường có quan hệ chặt chẽ với các tổ chức phân phối, các cơ quan tài chính, các nhà tư vấn chuyên nghiệp, các nhà cung ứng dịch vụ; cũng như được sự hỗ trợ bởi chính phủ, các hiệp hội, các cơ sở giáo dục và hỗ trợ kỹ thuật. Vì vây, ta cũng nên xem xét gắn việc phát triển các cụm công nghiệp hỗ trợ với các dịch vụ đi kèm, từ tài chính đến đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật… Trong đó, cần coi trọng vai trò của Chính phủ, nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành, các cấp, doanh nghiệp để tăng cường đầu tư đúng hướng. Đặc biệt là sự hỗ trợ của Chính phủ về vốn, công nghệ, mặt bằng sản xuất, miễn giảm thuế, xúc tiến thương mại.
Tại Việt Nam, một thời gian dài cụm công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp. Theo đó, cụm công nghiệp là khu vực tập trung các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống; được đầu tư xây dựng chủ yếu nhằm di dời, sắp xếp, thu hút các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân, hộ gia đình ở địa phương vào đầu tư sản xuất, kinh doanh; do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập; hoạt động theo Quy chế này và các quy định của phải luật liên quan; có quy mô điện tích không quá 50 ha; trường hợp cần thiết phải mở rộng cụm công nghiệp hiện có thì tổng điện tích sau khi mở rộng cũng không vượt quá 75 ha. Cho đến nay, hầu hết các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thành lập theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg. 
Quyết định 105/2009/QĐ-TTg được thay thế bằng Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Như vậy, về mặt pháp lý, cụm công nghiệp đã được nâng cấp từ quyết định của Thủ tướng lên thành nghị định của Chính phủ. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của cụm công nghiệp trong hoạt động sản xuất công nghiệp. Về quy mô, cụm công nghiệp theo Nghị định 68 có diện tích tối đa là 75 ha, cao hơn so với quy định tại Quyết định 105. Xét về bản chất, cụm công nghiệp theo Nghị định 68 không có nhiều khác biệt so với cụm công nghiệp theo Quyết định 105. Cụm công nghiệp theo Nghị định 68 cũng là nơi “được đầu tư xây dựng nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh”.
Như vậy, xét về mặt bản chất, cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam có sự khác biệt rất lớn so với mộ hình cụm công nghiệp trên thế giới. Mô hình cụm công nghiệp trên thế giới là mối liên kết cụm – ngành trong khi đó cụm công nghiệp Việt Nam là nơi “được đầu tư xây dựng nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh”. Như vậy, mô hình cụm công nghiệp theo quy định của Việt Nam không nhấn mạnh đến yếu tố liên kết cụm – ngành, không đặt trong mối quan hệ gắn kết giữa doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn thiện và các doanh nghiệp vệ tinh chuyên cung cấp sản phẩm trung gian cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn thiện. 
Về khái niệm cụm công nghiệp hỗ trợ, theo quy định hiện hành, Việt Nam không có khái niệm cụm công nghiệp hỗ trợ mà chỉ có khái niệm cụm công nghiệp. Ngoài ra, Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế đưa ra khái niệm khu công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, “Khu công nghiệp hỗ trợ là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tỷ lệ diện tích đất cho các dự án đầu tư vào ngành nghề công nghiệp hỗ trợ thuê, thuê lại tối thiểu đạt 60% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của khu công nghiệp”.
Như vậy, có thể vận dụng khái niệm của khu công nghiệp hỗ trợ để áp dụng đối với cụm công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, cụm công nghiệp hỗ trợ là nơi sản xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Về quy mô diện tích, cụm công nghiệp hỗ trợ có diện tích tối đa là 75 ha và không dưới 10 ha. 
Khái niệm này sẽ được sử dụng xuyên suốt trong đề án này làm cơ sở định hướng quy hoạch cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
2.3. [bookmark: _Toc25299121]Thực trạng phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ
2.3.1. [bookmark: _Toc25299122]Thực trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
2.3.1.1. Tổng quan tình hình phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương
Kinh tế tỉnh Bình Dương nói chung và công nghiệp Tỉnh Bình Dương nói riêng phát triển nhanh trong những năm gần đây, công nghiệp tỉnh Bình Dương duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong một thời gian dài. Giai đoạn 2011-2018 kinh tế Bình Dương tăng trưởng ở mức cao so với tốc độ tăng chung của cả nước, đạt bình quân 8,4%/năm (cả nước tăng bình quân 6,2%/năm. Khu vực công nghiệp – xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9,1%/năm, cao hơn cả nước (cả nước đạt 7,5%/năm) trong cùng giai đoạn. 
Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và duy trì trong một thời gian dài góp phần gia tăng quy mô và tỷ trọng so với công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.  Năm 2010 giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp và xây dựng tỉnh Bình Dương chiếm tỷ trọng 8,52% GDP cả nước, đến năm 2018 khu vực công nghiệp – xây dựng tỉnh Bình Dương chiếm 9,47%, tăng 0,95 điểm phần trăm so với năm 2010. So với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Bình Dương chiếm vị trí thứ tư về quy mô và cơ cấu giá trị tăng thêm công nghiệp sau TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai, đồng thời có sự gia tăng đáng kể về số tuyệt đối và tỷ trọng. Đến nay, tỉnh Bình Dương trở thành một trong bốn trung tâm công nghiệp của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước với sự hình thành mạng lưới các khu công nghiệp quy mô lớn. Quy mô ngành công nghiệp chế biến chế tạo tỉnh Bình Dương năm 2018 giá trị tăng thêm tính theo giá hiện hành gấp 2,9 lần so với năm 2010. Thế mạnh của công nghiệp tỉnh Bình Dương là công nghiệp chế biến chế tạo, trong đó khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò đầu tàu trong phát triển công nghiệp. Các ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương có thế mạnh bao gồm sản xuất giường tủ bàn ghế; sản xuất chế biến lương thực thực phẩm; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất trang phục. Đây là những ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá trị tăng thêm của ngành chế biến chế tạo.
[bookmark: _Toc25299422]Hình 5. Quy mô ngành công nghiệp chế biến chế tạo tỉnh Bình Dương theo giá trị tăng thêm và giá trị sản xuất giá hiện hành (ĐVT: Tỷ đồng)
[image: ]
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Dương
[bookmark: _Toc25299423]Hình 6. Cơ cấu giá trị tăng thêm so với cả nước khu vực công nghiệp – xây dựng của một số địa phương Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
ĐVT: %
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ niên giám thông kê cả nước, các tỉnh Vùng KTTĐPN
Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tỉnh Bình Dương có sự dịch chuyển đáng kể về cơ cấu giá trị tăng thêm trong giai đoạn 2011-2018. Những ngành có tỷ trọng giảm mạnh là sản xuất kim loại; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất thiết bị điện. Các ngành có tỷ trọng tăng mạnh gồm sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất giường tủ bàn ghế; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ. 
[bookmark: _Toc25299424]Hình 7. Một số ngành công nghiệp chế biến chế tạo có tỷ trọng cao tình theo giá trị tăng thêm giá hiện hành
[image: ]
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Dương
[bookmark: _Toc25299425]Hình  8. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp chế biến chế tạo tính theo giá trị tăng thêm giá hiện hành – Năm 2018 so với năm 2010 (ĐVT: Điểm %) 
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ số liệu Cục Thống kê tỉnh Bình Dương
Hàm lượng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhìn chung ở mức cao và có sự cải thiện đáng kể trong giai đoạn 2011 – 2018. Các ngành công nghiệp có hàm lượng giá trị gia tăng cao bao gồm Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (mã ngành 16); Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Mã ngành 21); Sản xuất đồ uống (Mã ngành 11); Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị (Mã ngành 33); Sản xuất trang phục (Mã ngàng 14);… Một số ngành công nghiệp có hàm lượng giá trị gia tăng thấp bao gồm dệt (mã ngành 13); sản xuất kim loại (Mã  ngành 24); sản xuất, chế biến thực phẩm (Mã ngành 10)
[bookmark: _Toc25299426]Hình 9. Hàm lượng giá trị tăng thêm các ngành công nghiệp chế biến chế tạo tính trên giá trị tăng thêm /giá trị sản xuất (VA/GO) theo giá hiện hành năm 2018 (ĐVT: %)
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Nguồn: Xử lý từ số liệu Cục Thống kê tỉnh Bình Dương
Tỉnh Bình Dương đứng vị trí thứ ba về quy mô lao động trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, sau TP.HCM, Đồng Nai và vị trí này không thay đổi trong giai đoạn 2011-2018. Có sự gia tăng đáng kể về quy mô lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 2011-2018.


[bookmark: _Toc25299427]Hình 10. Quy mô lao động các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước (ĐVT: 1.000 người)
[image: ]
Nguồn: Xử lý số liệu niên giám thống kê các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 chiếm tỷ trọng 2,4% trong tổng số lao động của cả nước, tăng 0,39 điểm phần trăm so với năm 2010. Tăng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương chủ yếu là tăng cơ học. Sự tăng trưởng nhanh chóng của khu vực công nghiệp đã thu hút một lượng lớn lao động đến làm việc và sinh sống. Năm 2018 Bình Dương là địa phương có tỷ suất nhập cư thuần cao nhất cả nước. 
[bookmark: _Toc25299428]Hình 11. Đồ thị cơ cấu lao động Vùng KTTĐ phía Nam so với cả nước
[image: ]

[bookmark: _Toc25299429]Hình 12. Đồ thị tỷ suất di cư thuần của các tỉnh trong Vùng KTTĐPN
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ số liệu từ niên giám thống kê cả nước
Năng suất lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương gia tăng đáng kể trong giai đoạn 2016-2018, đứng vị trí thứ ba sau Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM. Năng suất lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cao chủ yếu có yếu tố dầu khí.
[bookmark: _Toc25299430]Hình 13. Đồ thị năng suất lao động Vùng KTTĐPN (ĐVT: USD/Người)
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ số liệu thống kê các tỉnh Vùng KTTĐPN

2.3.1.2. Thực trạng quỹ đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho phát triển công nghiệp.
a. Đất cho phát triển công nghiệp theo quy hoạch
· Về khu công nghiệp, ngày 18 tháng 01 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 173/TTg-KTN về điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2020 tỉnh Bình Dương có 33 khu công nghiệp với tổng diện tích 14.790 ha.
· Về cụm công nghiệp, theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tỉnh Bình Dương về Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, có xét đến năm 2025, tỉnh Bình Dương được quy hoạch 15 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.008,74 ha. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, tỉnh Bình Dương bổ sung vào quy hoạch 01 cụm công nghiệp nâng số lượng cụm công nghiệp lên 16 cụm với tổng diện tích là 1.021,55 ha. Trong đó, diện tích 15 cụm công nghiệp theo Quyết định 47/QĐ-UBND là 1.008,74 ha.
· Các vùng sản xuất công nghiệp, trên địa bàn tỉnh Bình Dương tồn tại 7 vùng sản xuất công nghiệp với tổng diện tích ước tính khoảng 2.000 ha.
	Như vậy, diện tích đất cho phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và sau năm 2020 là khoảng 17.700 ha, trong đó chủ yếu là đất khu công nghiệp.
b. Tình hình sử dụng quỹ đất cho sản xuất công nghiệp
· Đất khu công nghiệp:
· Theo số liệu của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, trong tổng số 25 khu công nghiệp do Ban quản lý và đi vào hoạt động, đến đầu tháng 9 năm 2019 các khu công nghiệp đã cho thuê 5.036,18 ha trong tổng số 6.314,02 ha đất công nghiệp được phép cho thuê, diện tích đất công nghiệp còn có thể cho thuê trong thời gian tới là 1.277,84 ha.
· Theo số liệu của Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, trong tổng số 3 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động (VSIP I, VSIP II+VSIP IIA, Mapletree), đến tháng 9 năm 2019 chỉ còn khu công nghiệp Mapletree là còn đất công nghiệp để cho thuê nhưng không lớn, còn khoảng 26,7 ha.
Như vậy, đối với tổng diện tích của 28 khu công nghiệp đã thành lập và đi vào hoạt động, diện tích đất công nghiệp còn lại để cho thuê trong thời gian tới là 1.304,54 ha.
· Đất cụm công nghiệp: Trong tổng số 10 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, diện tích đất công nghiệp còn có thể cho thuê trong thời gian tới là khoảng 128,71.
· Các vùng sản xuất công nghiệp: Theo Quyết định 47/QĐ-UBND, có 6/7 vùng sản xuất công nghiệp không thu hút đầu tư mới, chỉ có vùng sản xuất công nghiệp Thạch Bàn là có thể bố trí một số dự án đầu tư mới thuộc các ngành không ô nhiễm môi trường. Diện tích của vùng này còn khoảng 100 ha.
	Tóm lại, tổng diện tích đất công nghiệp còn lại cho có thể cho thuê trong thời gian tới đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động và vùng sản xuất công nghiệp là 1.533,25 ha.
2.3.2. [bookmark: _Toc25299123]Thực trạng phát triển các khu công nghiệp
2.3.2.1. Số lượng khu công nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt, diện tích quy hoạch.
	Theo Công văn số 173/TTg-KTN ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 có sự điều chỉnh như sau:
· Đưa khu công nghiệp Mai Trung với diện tích 51 ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020;
· Điều chỉnh giảm diện tích các khu công nghiệp: Tân Đông Hiệp B từ 163 ha xuống 150 ha, Sóng Thần III từ 534 ha xuống 427 ha, Đại Đăng từ 274 ha xuống 219 ha; Phú Tân từ 133 ha xuống 107 ha và Kim Huy từ 214 ha xuống 172 ha;
· Điều chỉnh tăng diện tích các khu công nghiệp: Lai Hưng từ 400 ha lên 600 ha, Cây Trường từ 300 ha lên 700 ha;
· [bookmark: bookmark2]Mở rộng thêm diện tích các khu công nghiệp: Nam Tân Uyên từ 620 ha lên 966 ha, Rạch Bắp từ 279 ha lên 639 ha và Việt Hương 2 từ 250 ha lên 262 ha;
· Bổ sung mới các khu công nghiệp: Bình Dương Riverside ISC với diện tích 600 ha, Tân Lập I với diện tích 200 ha, VSIP III với diện tích 1.000 ha và Vĩnh Lập với diện tích 500 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.


[bookmark: _Toc25299204]Bảng 2. Danh sách khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương được quy hoạch đến năm 2020 theo 173/TTg-KTN 
	Stt
	Tên khu công nghiệp
	Diện tích quy hoạch
(Ha)

	1
	Sóng Thần I
	178

	2
	Sóng Thần II
	279

	3
	Việt Nam-Singapore
	473

	4
	Việt Nam-Singapore II:
	1.338

	5
	Đồng An
	138

	6
	Đồng An 2
	205

	7
	Bình Đường
	17

	8
	Việt Hương
	36

	9
	Tân Đông Hiệp A
	50

	10
	Mỹ Phước
	377

	11
	Mỹ Phước 2
	477

	12
	Bình An
	26

	13
	Nam Tân Uyên
	966

	14
	Rạch Bắp
	639

	15
	Thới Hoà
	202

	16
	Việt Hương 2
	262

	17
	Mỹ Phước 3
	978

	18
	Singapore Ascendas-Protrade (An Tây)
	495

	19
	Mapletree Bình Dương
	75

	20
	Tân Bình
	353

	21
	Tân Đông Hiệp B
	150

	22
	Sóng Thần III
	427

	23
	Phú Tân (Việt REMAX)
	107

	24
	Đại Đăng
	219

	25
	Kim Huy
	172

	26
	Đất Cuốc:
	553

	 
	- Đất Cuốc
	213

	 
	- Đất Cuốc mở rộng
	340

	27
	Bàu Bàng
	1.998

	 
	- Bàu Bàng
	998

	 
	- Bàu Bàng mở rộng
	1.000

	28
	Cây Trường
	700

	29
	Lai Hưng
	600

	30
	Bình Dương Riverside ISC
	600 

	31
	Tân Lập 1
	200 

	32
	Việt Nam – Singapore III (Bình Mỹ)
	1.000 

	33
	Vĩnh Lập (Vĩnh Hòa – Tam)
	500 

	 
	TỔNG CỘNG
	14.790


Nguồn: Công văn số 173/TTg-KTN ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020
 
2.3.2.2. Số lượng khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy
Theo số liệu của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, đến tháng 9 năm 2019, trong tổng số 25 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt tỷ lệ lấp đầy là 79,76%. Trong đó, có 7 khu công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, có 7 khu công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy trên 96%. Các khu công nghiệp đến nay có tỷ lệ lấp đầy đạt thấp là Thới Hòa (6,77%), Bàu Bàng mở rộng (24,47%), Phú Tân (35,84%).
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[bookmark: _Toc25299205]Bảng 3. Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương quản lý đến tháng 9/2019
	Stt
	Tên khu công nghiệp
	Diện tích quy hoạch được duyệt (ha)
	Diện tích đã đền bù (ha)
	Số doanh nghiệp
	DT đất được phép cho thuê lại (ha)
	Cho thuê đất (ha)
	Vốn đầu tư xây dựng hạ tầng (tỷ đồng)

	
	
	
	
	
	
	Lũy kế đến nay
	Tỷ lệ lấp kín (%)
	Theo dự án được duyệt
	Thực hiện 9 tháng năm 2019
	Lũy kế
	Đạt tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động:

	1
	Bàu Bàng
	997,74
	994,95
	51
	699,24
	680,99
	97,39
	1.570,59
	0
	1.324,16
	84,31

	
	Bàu Bàng mở rộng
	1.000,00
	0
	19
	715,98
	175,18
	24,47
	1.500,00
	53,18
	298,57
	19,9

	2
	Bình An
	25,9
	25,9
	15
	18,8
	18,53
	98,55
	99,21
	0
	87,06
	87,75

	3
	Bình Đường
	16,5
	16,5
	13
	14,08
	10,33
	73,37
	16,56
	0
	25,19
	152,11

	4
	Đại Đăng
	219,54
	219,54
	49
	142,32
	142,32
	100
	416
	0
	170,22
	40,92

	5
	Đất Cuốc (khu A)
	193,39
	102,1
	29
	136,1
	77,5
	56,94
	632,32
	0
	145,23
	22,97

	
	Đất Cuốc (khu B)
	154,45
	107,6
	10
	116,69
	68,8
	58,96
	333,62
	0
	134,2
	40,23

	6
	Đồng An
	137,9
	133,5
	140
	112,34
	112,34
	100
	247,96
	0
	214,06
	86,33

	7
	Đồng An 2
	205,38
	158,11
	50
	148,09
	112,09
	75,69
	245,31
	49,91
	216,06
	88,08

	8
	Kim Huy
	171,63
	171,63
	26
	144,69
	86,17
	59,55
	254,41
	0
	73,27
	28,8

	9
	Mai Trung
	50,55
	33,78
	3
	34,61
	22,5
	65,01
	84,03
	0
	41,11
	48,92

	10
	Mỹ Phước
	376,92
	376,92
	77
	276,28
	237,02
	85,79
	223,7
	0
	247,96
	110,84

	11
	Mỹ Phước 2
	477,39
	477,39
	120
	332,97
	332,97
	100
	440,6
	0
	581,29
	131,93

	12
	Mỹ Phước 3
	977,71
	972,93
	204
	655,69
	655,69
	100
	1.219,46
	0
	1.094,87
	89,78

	13
	Nam Tân Uyên
	331,97
	331,97
	150
	228,98
	228,69
	99,87
	335,37
	0
	215,38
	64,22

	
	Nam Tân Uyên (mở rộng, 2 giai đoạn)
	634,38
	634,38
	68
	200,75
	200,54
	99,9
	441,78
	0
	219,81
	49,76

	14
	Phú Tân
	133,29
	133,29
	6
	85,63
	30,69
	35,84
	530,6
	0
	413,48
	77,93

	15
	Quốc tế Protrade
	494,94
	440,94
	53
	373,88
	263,46
	70,47
	2.424,75
	0
	2.030,93
	83,76

	16
	Rạch Bắp
	638,6
	638,6
	48
	465,83
	447,5
	96,07
	196,01
	0
	150,34
	76,7

	17
	Sóng Thần 1
	178,01
	178,01
	194
	139,71
	139,71
	100
	245,12
	0
	62,72
	25,59

	18
	Sóng Thần 2
	279,27
	279,27
	138
	217,59
	216,52
	99,51
	423,28
	0
	380,77
	89,96

	19
	Sóng Thần 3
	428,03
	428,03
	98
	323,2
	256,63
	79,4
	1.431,17
	0
	225,7
	15,77

	20
	Tân Bình
	352,5
	312,97
	18
	244,49
	240,5
	98,37
	752,66
	41,02
	124,72
	16,57

	21
	Tân Đông Hiệp A
	50,44
	50,41
	18
	40,22
	40,22
	100
	73,23
	0
	25,5
	34,82

	22
	Tân Đông Hiệp B
	142,3
	142,3
	57
	103,3
	87,39
	84,6
	302,44
	0
	257,57
	85,17

	23
	Thới Hòa
	202,4
	199,94
	4
	134,59
	9,11
	6,77
	339,49
	0
	231,81
	68,28

	24
	Việt Hương
	36,06
	36,06
	65
	25,07
	25,07
	100
	56,4
	0
	64,77
	114,83

	25
	Việt Hương 2
	250
	212
	49
	182,9
	117,71
	64,36
	270,41
	0
	316,41
	117,01

	Cộng
	9.157,19
	7.809,03
	1.772
	6.314,02
	5.036,18
	79,76
	14.836,07
	144,11
	9.373,16
	63,18


Nguồn: BanQuản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương



Trong tổng số 25 khu công nghiệp đi vào hoạt động do Ban quản ký các khu công nghiệp quản lý, có 18 khu công nghiệp còn diện tích đất để cho thuê lại, trong đó diện tích lớn nhất là khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (540,8 ha). Một số khu công nghiệp còn diện tích tương đối lớn để cho thuê gồm Thới Hòa (125,48 ha), Quốc tế Protrade (110,42 ha), Sóng Thần 3 (66,57 ha), Việt Hương 2 (65,19 ha). Một số khu công nghiệp diện tích còn lại để cho thuê không đáng kể, bao gồm Nam Tân Uyên, Bình An, Tân Bình, Bình Đường. Trong số 18 khu công nghiệp còn đất để cho thuê lại, có nhiều khu công nghiệp chưa hoàn tất việc đền bù, trong đó cao nhất là khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng.
[bookmark: _Toc25299206]Bảng 4. Danh sách các KCN do BQL các KCN tỉnh Bình Dương quản lý còn đất để cho thuê đến tháng 9 năm 2019
	Stt
	Tên khu công nghiệp
	DT QH được duyệt
(Ha)
	DT đã đền bù
(Ha)
	DT chưa đền bù
(Ha)
	DT được phép cho thuê lại
(Ha)
	DT đã cho thuê
(Ha)
	DT còn có thể cho thuê
(Ha)

	1
	Nam Tân Uyên (mở rộng, 2 giai đoạn)
	634,38
	634,38
	0
	200,75
	200,54
	0,21

	
	Nam Tân Uyên
	331,97
	331,97
	0
	228,98
	228,69
	0,29

	2
	Sóng Thần 2
	279,27
	279,27
	0
	217,59
	216,52
	1,07

	3
	Bình An
	25,90
	25,90
	0
	18,80
	18,53
	0,27

	4
	Tân Bình
	352,50
	312,97
	40
	244,49
	240,50
	3,99

	5
	Bàu Bàng
	997,74
	994,95
	3
	699,24
	680,99
	18,24

	
	Bàu Bàng mở rộng
	1.000,00
	0,00
	1.000
	715,98
	175,18
	540,80

	6
	Rạch Bắp
	638,60
	638,60
	0
	465,83
	447,50
	18,33

	7
	Mỹ Phước
	376,92
	376,92
	0
	276,28
	237,02
	39,26

	8
	Tân Đông Hiệp B
	142,30
	142,30
	0
	103,30
	87,39
	15,91

	9
	Sóng Thần 3
	428,03
	428,03
	0
	323,20
	256,63
	66,57

	10
	Đồng An 2
	205,38
	158,11
	47
	148,09
	112,09
	36,00

	11
	Bình Đường
	16,50
	16,50
	0
	14,08
	10,33
	3,75

	12
	Quốc tế Protrade
	494,94
	440,94
	54
	373,88
	263,46
	110,42

	13
	Mai Trung
	50,55
	33,78
	17
	34,61
	22,50
	12,11

	14
	Việt Hương 2
	250,00
	212,00
	38
	182,90
	117,71
	65,19

	15
	Kim Huy
	171,63
	171,63
	0
	144,69
	86,17
	58,52

	16
	Đất Cuốc (khu B)
	154,45
	107,60
	47
	116,69
	68,80
	47,89

	
	Đất Cuốc (khu A)
	193,39
	102,10
	91
	136,10
	77,50
	58,60

	17
	Phú Tân
	133,29
	133,29
	0
	85,63
	30,69
	54,94

	18
	Thới Hòa
	202,40
	199,94
	2
	134,59
	9,11
	125,48

	
	Tổng cộng
	7.080,14
	5.741,18
	1.339
	4.865,7
	3.587,85
	1.277,84


Nguồn: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
Đối với các khu công nghiệp do Ban Quản lý Việt Nam Singapore quản lý, đến tháng 9 năm 2019 trong số 3 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động có 2 khu công nghiệp (VSIP I, VSIP II+VSIP IIA) đã cho thuê hết đất, khu công nghiệp Mapletree là còn diện tích đất cho thuê, tuy nhiên diện tích đất còn lại để cho thuê không nhiều, khoảng 32 ha.
Trong 4 khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch và 2 khu công nghiệp đã quy hoạch từ trước nhưng chưa triển khai thực hiện (Cây Trường, Lai Hưng), tính đến tháng 9 năm 2019 khu công nghiệp Cây Trường đang đầu tư cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp VSIP III đang trong giai đoạn thiết kế.
2.3.2.3. Ngành nghề hoạt động của các khu công nghiệp
Hầu hết các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương hoạt động đa ngành, ngoại trừ khu công nghiệp Bình An hoạt trong lĩnh vực dệt may, phụ liệu ngành may. 
[bookmark: _Toc25299431]Hình 14. Đồ thị một số ngành sản xuất kinh doanh có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các KCN năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
[image: ]
Nguồn: Số liệu điều tra DN năm 2018
Trong số 25 khu công nghiệp đang hoạt động, có 5 khu công nghiệp có số lượng doanh nghiệp hoạt động nhiều nhất là VSIP, Mỹ Phước 3, Sóng Thần 2, Sóng Thần 1, Đồng An. Tổng số doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp này chiếm đến 39,7% doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.
[bookmark: _Toc25299432]Hình 15. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong 5 khu công nghiệp có số doanh nghiệp hoạt động nhiều nhất (ĐVT: DN)
[image: ]
Nguồn: Số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018

Trong mỗi khu công nghiệp nêu trên, có nhiều doanh nghiệp hoạt động thuộc nhiều ngành khác nhau và đặc điểm hoạt động đa ngành của các khu công nghiệp có ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
2.3.2.4. Kết quả hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Các khu công nghiệp có những đóng góp quan trọng vào phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương nói riêng và kinh tế Bình Dương nói chung. Về giá trị kim ngạch xuất khẩu, 24 khu công nghiệp do Ban Quản lý các khu côngnghiệp quản lý đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu 11,1 tỷ USD, chiếm 43,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Dương năm 2018. Nộp ngân sách của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chiếm 18,3% tổng thu ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp do BQL các khu công nghiệp quản lý trong năm 2018 đã tạo ra 20,5 tỷ USD doanh thu. Lũy kế đến năm 2018 các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã tạo việc làm cho hơn 296,4 ngàn người, trong đó có 27,2 ngàn lao động là người Bình Dương.
Kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong 24 khu công nghiệp do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương quản lý trong năm 2018 cho thấy doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm  tỷ trọng cao trong hầu hết các chỉ tiêu, bao gồm số lượng doanh nghiệp hoạt động, kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu, doanh thu, nộp ngân sách, vốn đầu tư thực hiện. Về doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm đến 71,5%, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 89,7% giá trị kim ngạch nhập khẩu và 94,3% giá trị kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong các khu chế xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm đến 70,3% doanh thu, 78% nộp ngân sách và 94,2% vốn đầu tư thực hiện trong các khu công nghiệp.



[bookmark: _Toc25299207]Bảng 5. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp do BQL các KCN quản lý đến năm 2018
	Stt
	Tên KCN
	Doanh nghiệp hoạt động SXKD
	Sản xuất kinh doanh
	Vốn đầu tư thực hiện

	
	
	
	Kim ngạch nhập khẩu
	Kim ngạch xuất khẩu
	Doanh thu
	Nộp ngân sách nhà nước
	

	
	
	Tổng
	DN 
trong nước
	DN FDI
	Tổng số
	DN 
trong nước
	DN FDI
	Tổng số
	DN 
trong nước
	DN FDI
	Tổng số
	DN 
trong nước
	DN FDI
	Tổng số
	DN 
trong nước
	DN FDI
	Tổng số
	DN 
trong nước
	DN FDI

	1
	Bàu Bàng
	50
	7
	43
	22,4
	2,4
	20,0
	50,2
	17,4
	32,8
	83,7
	10,0
	73,7
	16,4
	16,2
	0,2
	58,4
	2,4
	56,0

	2
	Bình An
	11
	9
	2
	6,1
	4,1
	2,0
	125,7
	119,4
	6,2
	148,5
	148,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,1
	0,0

	3
	Bình Đường
	11
	2
	9
	203,5
	0,2
	203,3
	611,1
	1,9
	609,2
	779,2
	1,4
	777,9
	5,8
	0,0
	5,8
	3,3
	0,2
	3,1

	4
	Đại Đăng
	42
	2
	40
	122,0
	0,0
	122,0
	24,9
	19,9
	5,0
	177,3
	6,8
	170,5
	0,3
	0,0
	0,3
	47,0
	0,0
	47,0

	5
	Đất Cuốc
	24
	10
	14
	141,5
	0,0
	141,5
	30,6
	30,1
	0,5
	80,4
	33,8
	46,6
	2,8
	0,0
	2,8
	19,3
	3,8
	15,5

	6
	Đồng An
	121
	42
	79
	698,3
	24,3
	674,0
	1.177,8
	99,2
	1.078,5
	1.721,6
	346,6
	1.375,0
	71,2
	9,7
	61,5
	41,1
	0,1
	40,9

	7
	Đồng An 2
	39
	11
	28
	95,9
	53,6
	42,3
	155,6
	88,1
	67,5
	17,1
	3,1
	14,1
	1,1
	0,0
	1,1
	36,4
	2,9
	33,5

	8
	Kim Huy
	23
	2
	21
	79,3
	0,0
	79,3
	251,4
	5,8
	245,7
	48,5
	9,0
	39,4
	0,5
	0,5
	0,0
	46,0
	3,6
	42,4

	9
	Mai Trung
	3
	0
	3
	22,9
	0,0
	22,9
	39,0
	0,0
	39,0
	97,3
	0,0
	97,3
	0,4
	0,0
	0,4
	3,3
	0,0
	3,3

	10
	Mỹ Phước
	57
	12
	45
	1.151,9
	6,8
	1.145,0
	1.020,0
	9,0
	1.011,1
	1.120,3
	86,6
	1.033,6
	28,8
	2,1
	26,7
	240,3
	11,8
	228,5

	11
	Mỹ Phước 2
	96
	15
	81
	624,4
	12,6
	611,8
	1.385,2
	6,2
	1.379,0
	2.120,8
	68,4
	2.052,4
	10,7
	0,5
	10,2
	361,6
	9,9
	351,7

	12
	Mỹ Phước 3
	155
	9
	146
	1.490,2
	96,0
	1.394,2
	1.135,1
	13,9
	1.121,2
	2.918,6
	1.346,0
	1.572,6
	85,9
	6,8
	79,1
	369,2
	11,4
	357,7

	13
	Nam Tân Uyên
	151
	47
	104
	239,6
	109,3
	130,3
	12,4
	1,7
	10,7
	432,6
	284,2
	148,4
	5,8
	4,6
	1,2
	179,0
	7,6
	171,5

	14
	Phú Tân
	4
	2
	2
	5,9
	0,0
	5,9
	15,8
	0,0
	15,8
	30,0
	6,8
	23,2
	0,1
	0,0
	0,1
	2,8
	0,0
	2,8

	15
	Rạch Bắp
	26
	6
	20
	40,3
	6,7
	33,6
	132,1
	14,4
	117,7
	12,3
	6,8
	5,6
	0,0
	0,0
	0,0
	9,6
	2,7
	6,8

	16
	Quốc tế Protrade
	32
	1
	31
	8,3
	0,0
	8,3
	5,4
	0,0
	5,4
	12,4
	0,0
	12,4
	0,0
	0,0
	0,0
	111,9
	0,0
	111,9

	17
	Sóng Thần 1
	178
	106
	72
	1.749,7
	289,0
	1.460,7
	2.391,1
	86,4
	2.304,7
	4.121,4
	1.315,8
	2.805,6
	42,0
	29,6
	12,4
	16,9
	5,4
	11,5

	18
	Sóng Thần 2
	126
	34
	92
	1.986,1
	382,0
	1.604,2
	1.822,0
	67,7
	1.754,3
	5.348,7
	2.146,1
	3.202,5
	243,4
	39,3
	204,1
	23,4
	9,3
	14,1

	19
	Sóng Thần 3
	66
	18
	48
	656,8
	2,9
	653,9
	104,1
	11,1
	93,0
	94,2
	7,9
	86,3
	2,5
	0,3
	2,2
	15,7
	5,4
	10,3

	20
	Tân Đông Hiệp A
	15
	10
	5
	43,6
	1,6
	42,0
	82,7
	9,9
	72,8
	107,8
	51,0
	56,8
	1,3
	1,0
	0,2
	4,4
	2,7
	1,8

	21
	Tân Đông Hiệp B
	37
	30
	7
	35,6
	17,3
	18,3
	23,7
	15,5
	8,2
	195,2
	157,5
	37,8
	3,8
	3,7
	0,1
	6,9
	5,7
	1,2

	22
	Tân Bình
	9
	5
	4
	2,1
	2,1
	0,0
	4,2
	4,2
	0,0
	0,8
	0,7
	0,1
	0,8
	0,8
	0,0
	8,3
	5,5
	2,8

	23
	Việt Hương
	61
	6
	55
	311,1
	0,2
	311,0
	443,9
	2,3
	441,6
	616,6
	35,4
	581,1
	2,0
	0,2
	1,8
	0,7
	0,0
	0,6

	24
	Việt Hương 2
	30
	3
	27
	140,5
	1,7
	138,8
	121,4
	13,4
	108,0
	262,8
	26,4
	236,4
	1,0
	0,5
	0,6
	19,0
	3,4
	15,6

	TỔNG CỘNG
	1.367
	389
	978
	9.878,1
	1.012,8
	8.865,4
	11.165,5
	637,6
	10.527,9
	20.548,0
	6.098,7
	14.449,3
	526,7
	115,8
	410,9
	1.624,4
	93,9
	1.530,5


Nguồn: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
[bookmark: _Toc25299208]Bảng 6. Tình hình sử dụng lao động trong các KCN do BQL các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương quản lý đến năm 2018
	Số DN
	TÊN KHU CÔNG NGHIỆP
	Lao động đầu kỳ
	LĐ cuối kỳ
	Lao động người
Bình Dương
	Vị trí công việc
	Trình độ chuyên môn

	
	
	
	
	
	Lao động gián tiếp
	Sản xuất trực tiếp
	Đại học trở lên
	Cao đẳng
	Sơ cấp nghề
	Trung cấp
	Dạy nghề thường xuyên
	Chưa qua đào tạo

	15
	1. KCN QUỐC TẾ PROTRADE
	        1.705 
	         2.301 
	                         593 
	            145 
	         2.156 
	            12 
	      1.758 
	             338 
	            75 
	           59 
	           59 

	14
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	         1.705 
	          2.231 
	                          580 
	             109 
	          2.122 
	            12 
	        1.719 
	              338 
	            61 
	            52 
	           49 

	1
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	               -   
	               70 
	                            13 
	               36 
	               34 
	             -   
	             39 
	                 -   
	            14 
	              7 
	           10 

	37
	2.KCN BÀU BÀNG
	        2.598 
	         4.325 
	                      1.204 
	            486 
	         3.839 
	            38 
	      2.232 
	          1.478 
	         255 
	         155 
	        167 

	30
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	         2.365 
	          3.921 
	                       1.146 
	             466 
	          3.455 
	            38 
	        2.028 
	           1.298 
	          243 
	          150 
	         164 

	7
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	            233 
	             404 
	                            58 
	               20 
	             384 
	             -   
	           204 
	              180 
	            12 
	              5 
	             3 

	8
	3.KCN BÌNH AN
	        2.957 
	         2.167 
	                           89 
	               -   
	         2.167 
	             -   
	             -   
	          2.167 
	             -   
	             -   
	            -   

	0
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	               -   
	                -   
	                             -   
	               -   
	                -   
	             -   
	             -   
	                 -   
	             -   
	             -   
	            -   

	8
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	         2.957 
	          2.167 
	                            89 
	               -   
	          2.167 
	             -   
	             -   
	           2.167 
	             -   
	             -   
	            -   

	14
	4.KCN BÌNH ĐƯỜNG
	        7.712 
	         8.308 
	                         202 
	              66 
	         8.235 
	            19 
	          333 
	          7.913 
	            17 
	              9 
	           17 

	11
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	         7.611 
	          7.417 
	                          200 
	               66 
	          7.344 
	            19 
	           333 
	           7.022 
	            17 
	              9 
	           17 

	3
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	            101 
	             891 
	                              2 
	               -   
	             891 
	             -   
	             -   
	              891 
	             -   
	             -   
	            -   

	39
	5.KCN ĐẠI ĐĂNG
	        5.159 
	         5.921 
	                         743 
	            471 
	         5.450 
	         189 
	      1.617 
	          3.716 
	         146 
	         121 
	        132 

	36
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	         4.683 
	          5.242 
	                          713 
	             285 
	          4.957 
	          158 
	        1.570 
	           3.229 
	          116 
	            80 
	           89 

	3
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	            476 
	             679 
	                            30 
	             186 
	             493 
	            31 
	             47 
	              487 
	            30 
	            41 
	           43 

	18
	6.KCN ĐẤT CUỐC
	        1.033 
	         1.052 
	                           63 
	              15 
	         1.037 
	             -   
	          136 
	             896 
	              8 
	              6 
	             6 

	13
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	            824 
	             843 
	                            46 
	               15 
	             828 
	             -   
	           136 
	              687 
	              8 
	              6 
	             6 

	5
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	            209 
	             209 
	                            17 
	               -   
	             209 
	             -   
	             -   
	              209 
	             -   
	             -   
	            -   

	120
	7.KCN ĐỒNG AN
	     23.399 
	       31.093 
	                      1.104 
	            810 
	      30.283 
	         284 
	      4.502 
	       25.447 
	         339 
	         252 
	        269 

	80
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	       14.519 
	        22.213 
	                          752 
	             810 
	        21.403 
	          284 
	        4.502 
	         16.567 
	          339 
	          252 
	         269 

	40
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	         8.880 
	          8.880 
	                          352 
	               -   
	          8.880 
	             -   
	             -   
	           8.880 
	             -   
	             -   
	            -   

	20
	8.KCN ĐỒNG AN 2
	        1.718 
	         2.804 
	                         218 
	            395 
	         2.409 
	              3 
	      1.370 
	             926 
	         250 
	           89 
	        166 

	13
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	         1.062 
	          2.128 
	                          170 
	             383 
	          1.745 
	              3 
	        1.326 
	              327 
	          241 
	            85 
	         146 

	7
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	            656 
	             676 
	                            48 
	               12 
	             664 
	             -   
	             44 
	              599 
	              9 
	              4 
	           20 

	16
	9.KCN KIM HUY
	        2.648 
	         6.590 
	                         256 
	            260 
	         6.330 
	            50 
	      1.284 
	          5.106 
	            66 
	           44 
	           40 

	14
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	         2.578 
	          6.520 
	                          235 
	             260 
	          6.260 
	            50 
	        1.284 
	           5.036 
	            66 
	            44 
	           40 

	2
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	              70 
	               70 
	                            21 
	               -   
	               70 
	             -   
	             -   
	                70 
	             -   
	             -   
	            -   

	3
	10.KCN MAI TRUNG
	           890 
	            890 
	                         136 
	               -   
	            890 
	             -   
	             -   
	             890 
	             -   
	             -   
	            -   

	3
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	            890 
	             890 
	                          136 
	               -   
	             890 
	             -   
	             -   
	              890 
	             -   
	             -   
	            -   

	0
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	               -   
	                -   
	                             -   
	               -   
	                -   
	             -   
	             -   
	                 -   
	             -   
	             -   
	            -   

	55
	11.KCN MỸ PHƯỚC
	     38.553 
	       39.174 
	                      4.429 
	        1.300 
	      37.874 
	         231 
	      5.445 
	       32.528 
	         401 
	         236 
	        333 

	46
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	       36.988 
	        37.477 
	                       4.120 
	             981 
	        36.496 
	          118 
	        5.223 
	         31.479 
	          249 
	          200 
	         208 

	9
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	         1.565 
	          1.697 
	                          309 
	             319 
	          1.378 
	          113 
	           222 
	           1.049 
	          152 
	            36 
	         125 

	86
	12.KCN MỸ PHƯỚC 2
	     22.805 
	       25.648 
	                      2.533 
	        1.884 
	      23.764 
	         177 
	      7.645 
	       16.307 
	         741 
	         357 
	        421 

	71
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	       20.094 
	        23.349 
	                       1.944 
	          1.689 
	        21.660 
	          131 
	        7.406 
	         14.586 
	          598 
	          286 
	         342 

	15
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	         2.711 
	          2.299 
	                          589 
	             195 
	          2.104 
	            46 
	           239 
	           1.721 
	          143 
	            71 
	           79 

	133
	13.KCN MỸ PHƯỚC 3
	     13.596 
	       26.166 
	                      2.513 
	        1.139 
	      25.027 
	         242 
	      4.007 
	       19.871 
	         907 
	         684 
	        455 

	123
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	       13.043 
	        25.583 
	                       2.434 
	          1.103 
	        24.480 
	          242 
	        3.963 
	         19.362 
	          886 
	          677 
	         453 

	10
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	            553 
	             583 
	                            79 
	               36 
	             547 
	             -   
	             44 
	              509 
	            21 
	              7 
	             2 

	91
	14.KCN NAM TÂN UYÊN
	        8.141 
	       11.062 
	                         753 
	            374 
	      10.688 
	         165 
	      2.226 
	          8.208 
	         162 
	         105 
	        196 

	41
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	         4.040 
	          6.003 
	                          241 
	             147 
	          5.856 
	             -   
	        1.375 
	           4.392 
	            83 
	            70 
	           83 

	50
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	         4.101 
	          5.059 
	                          512 
	             227 
	          4.832 
	          165 
	           851 
	           3.816 
	            79 
	            35 
	         113 

	3
	15.KCN PHÚ TÂN
	        1.130 
	         1.130 
	                           16 
	               -   
	         1.130 
	            23 
	          158 
	             200 
	         256 
	         216 
	        277 

	2
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	            139 
	             139 
	                            16 
	               -   
	             139 
	             -   
	             -   
	                 -   
	          139 
	             -   
	            -   

	1
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	            991 
	             991 
	                             -   
	               -   
	             991 
	            23 
	           158 
	              200 
	          117 
	          216 
	         277 

	11
	16.KCN RẠCH BẮP
	        3.719 
	         4.033 
	                         627 
	              79 
	         3.954 
	             -   
	          169 
	          3.752 
	            56 
	           34 
	           22 

	3
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	            187 
	             187 
	                            93 
	               -   
	             187 
	             -   
	             -   
	              187 
	             -   
	             -   
	            -   

	8
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	         3.532 
	          3.846 
	                          534 
	               79 
	          3.767 
	             -   
	           169 
	           3.565 
	            56 
	            34 
	           22 

	161
	17.KCN SÓNG THẦN 1
	     47.321 
	       45.675 
	                      5.546 
	        1.463 
	      44.212 
	         311 
	      3.547 
	       40.245 
	         977 
	         327 
	        268 

	66
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	       26.888 
	        25.264 
	                       3.681 
	             904 
	        24.360 
	          117 
	        2.815 
	         21.526 
	          407 
	          251 
	         148 

	95
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	       20.433 
	        20.411 
	                       1.865 
	             559 
	        19.852 
	          194 
	           732 
	         18.719 
	          570 
	            76 
	         120 

	106
	18.KCN SÓNG THẦN 2
	     49.774 
	       50.104 
	                      2.875 
	        2.869 
	      47.235 
	         550 
	    13.094 
	       30.214 
	      1.333 
	      3.242 
	     1.671 

	80
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	       42.188 
	        42.560 
	                       2.275 
	          2.537 
	        40.023 
	          441 
	      10.209 
	         29.503 
	          993 
	          644 
	         770 

	26
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	         7.586 
	          7.544 
	                          600 
	             332 
	          7.212 
	          109 
	        2.885 
	              711 
	          340 
	       2.598 
	         901 

	47
	19.KCN SÓNG THẦN 3
	        4.211 
	         5.611 
	                         508 
	            573 
	         5.038 
	         153 
	      1.240 
	          3.708 
	         220 
	         125 
	        165 

	27
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	         2.704 
	          3.370 
	                          369 
	             199 
	          3.171 
	            22 
	           740 
	           2.366 
	          109 
	            54 
	           79 

	20
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	         1.507 
	          2.241 
	                          139 
	             374 
	          1.867 
	          131 
	           500 
	           1.342 
	          111 
	            71 
	           86 

	16
	20. KCN TÂN ĐÔNG HIỆP A
	        5.553 
	         6.286 
	                         763 
	            399 
	         5.887 
	            12 
	          463 
	          5.151 
	         341 
	         164 
	        155 

	6
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	            771 
	             745 
	                          130 
	               13 
	             732 
	              1 
	             27 
	              703 
	            11 
	              1 
	             2 

	10
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	         4.782 
	          5.541 
	                          633 
	             386 
	          5.155 
	            11 
	           436 
	           4.448 
	          330 
	          163 
	         153 

	37
	21.KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B
	        2.977 
	         4.108 
	                         403 
	            455 
	         3.653 
	            44 
	      1.062 
	          2.501 
	         252 
	         108 
	        141 

	4
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	            252 
	             672 
	                            57 
	               75 
	             597 
	             -   
	           427 
	                94 
	            49 
	            57 
	           45 

	33
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	         2.725 
	          3.436 
	                          346 
	             380 
	          3.056 
	            44 
	           635 
	           2.407 
	          203 
	            51 
	           96 

	60
	22.KCN VIỆT HƯƠNG
	        8.038 
	         7.922 
	                         661 
	            585 
	         7.337 
	            46 
	      2.190 
	          5.381 
	         117 
	           92 
	           96 

	53
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	         7.775 
	          7.679 
	                          582 
	             582 
	          7.097 
	            46 
	        2.190 
	           5.138 
	          117 
	            92 
	           96 

	7
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	            263 
	             243 
	                            79 
	                 3 
	             240 
	             -   
	             -   
	              243 
	             -   
	             -   
	            -   

	25
	23.KCN VIỆT HƯƠNG 2
	        3.807 
	         4.058 
	                         993 
	            207 
	         3.851 
	             -   
	      1.039 
	          2.835 
	            70 
	           60 
	           54 

	22
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	         3.454 
	          3.705 
	                          915 
	             207 
	          3.498 
	             -   
	        1.039 
	           2.482 
	            70 
	            60 
	           54 

	3
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	            353 
	             353 
	                            78 
	               -   
	             353 
	             -   
	             -   
	              353 
	             -   
	             -   
	            -   

	758
	ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	   194.760 
	    228.138 
	                   20.835 
	      10.831 
	    217.300 
	      1.682 
	    48.312 
	     167.212 
	      4.802 
	      3.070 
	     3.060 

	363
	ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
	     64.684 
	       68.290 
	                      6.393 
	        3.144 
	      65.146 
	         867 
	      7.205 
	       52.566 
	      2.187 
	      3.415 
	     2.050 

	1121
	TỔNG CỘNG
	   259.444 
	    296.428 
	                   27.228 
	      13.975 
	    282.446 
	      2.549 
	    55.517 
	     219.778 
	      6.989 
	      6.485 
	     5.110 


Nguồn: BQL các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
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Nguồn: Xử lý số liệu điều tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016,217,2018
Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc các ngành dệt – may, da – giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo. Số lượng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các khu công nghiệp gia tăng trong những năm qua. Năm 2016 có 1.383 dự án sản xuất công nghiệp hoạt hoạt động trong các khu công nghiệp, trong đó có 324 dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, năm 2018 có 1.492 dự án sản xuất công nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, trong đó có 420 dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Số dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các khu công nghiệp tăng nhanh hơn số dự án sản xuất sản phẩm khác đã góp phần gia tăng tỷ trọng số dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các khu công nghiệp. Năm 2016 số dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các khu công nghiệp chiếm 23,43% tổng số dự án sản xuất công nghiệp, đến năm 2018 con số này là 28,15%.


[bookmark: _Toc25299434]Hình 17. Cơ cấu dự án sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
[image: ]
Nguồn: Xử lý số liệu điều tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016, 2017, 2018
Các doanh nghiệp nằm ngoài các khu công nghiệp phần lớn có quy mô nhỏ trong khi phần lớn các doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp có quy mô lớn. Biểu đồ dưới đây cho thấy số lượng các doanh nghiệp có quy mô lao động từ 20 người trở xuống là khá lớn.


2.3.3. [bookmark: _Toc25299124]Thực trạng phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2.3.3.1. Số lượng cụm công nghiệp được quy hoạch, diện tích quy hoạch.
Theo Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, có xét đến năm 2025, tỉnh Bình Dương quy hoạch 15 cụm công nghiệp, trong đó 8 cụm công nghiệp được thành lập trước khi có Quyết định 47 với tổng diện tích 574,26 ha và 7 cụm công nghiệp quy hoạch mới với tổng diện tích 430,17 ha. 
[bookmark: _Toc25299209]Bảng 7. Danh sách các cụm công nghiệp quy hoạch đến năm 2020, có xét đến năm 2025
a. Cụm công nghiệp được thành lập trước Quyết định 47/QĐ-UBND
	Stt
	Tên cụm công nghiệp
	Địa điểm
	Năm thành lập
	Diện tích
(Ha)

	1
	Bình Chuẩn
	Phường Bình Chuẩn, Thuận An
	1996
	67,5

	2
	An Thạnh
	Phường An Thạnh, Thuận An
	2001
	46,1

	3
	Tân Đông Hiệp
	Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An
	2002
	57,99

	4
	Công ty CP Thành phố Đẹp
	Xã Tân Hiệp, Tân Uyên
	2005
	26,22

	5
	Tân Mỹ
	Xã Tân Mỹ, Tân Uyên
	2007
	88,94

	6
	Thị trấn Uyên Hưng
	Thị trấn Uyên Hưng, Tân Uyên
	2005
	119,96

	7
	Phú Chánh
	Xã Phú Chánh, Tân Uyên
	2007
	119,99

	8
	Thanh An
	Xã Thanh An, Dầu Tiếng
	2006
	47,56

	
	Tổng cộng
	574,26


Nguồn: Quyết định 47/QĐ-UBND
b. Cung công nghiệp quy hoạch mới trong giai đoạn 2013-2025 theo Quyết định 47/QĐ-UBND
	Stt
 
	Tên cụm công nghiệp
 
	Địa điểm
 
	Hình thức
	Diện tích
(Ha)
	Ngành kinh doanh
	Phân kỳ đầu tư

	1
	An Lập
	Huyện Dầu Tiếng
	Thành lập mới
	75
	Vật liệu xây dựng
	2013-2015

	2
	Long Tân
	Huyện Dầu Tiếng
	Thành lập mới
	50
	Chế biến nông sản, thực phẩm và các sản phẩm tiêu dùng từ nguyên liệu cao su
	2016-2020

	3
	Phước Hòa
	Huyện Phú Giáo
	Thành lập mới
	66,62
	Vật liệu xây dựng
	2013 – 2015

	4
	Tân Hiệp - Vĩnh Hòa (cụm 1)
	Huyện Phú Giáo
	Thành lập mới
	70,31
	Đa ngành nghề
	2013 – 2015

	5
	Tân Hiệp - Vĩnh Hòa (cụm 2)
	Huyện Phú Giáo
	Thành lập mới
	50
	Chế biến nông sản, thực phẩm
	2021-2025

	6
	Tam Lập (cụm 1)
	Huyện Phú Giáo
	Thành lập mới
	68,24
	Đa ngành nghề
	2016 – 2020

	7
	Tam Lập (cụm 2)
	Huyện Phú Giáo
	Thành lập mới
	50
	Đa ngành nghề
	2021 – 2025

	
	Tổng
	430,17
	
	


Nguồn: Quyết định 47/QĐ-UBND
2.3.3.2. Tình hình triển khai thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp
a. Triển khai thực hiện các cụm công nghiệp được quy hoạch mới
Trong số 7 cụm công nghiệp được quy hoạch mới, có 5 cụm công nghiệp nằm trong giai đoạn 2013-2020 là cụm công nghiệp An Lập, Long Tân, Phước Hòa, Tân Hiệp – Vĩnh Hòa (cụm 1), Tam Lập (cụm 1) đến nay chỉ có cụm công nghiệp Tam Lập (cụm 1) được thành lập và đi vào hoạt động nhưng chưa có quyết định thành lập, cụm công nghiệp An Lập đã có quyết định thành lập và đang hoàn thiện hạ tầng, cụm công nghiệp Phước Hòa đang hoàn thiện hồ sơ. Cụm công nghiệp Phước Hòa đã được quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phú Giáo, hiện đang lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường về vấn đề trên. Cụm công nghiệp Long Tân và cụm công nghiệp Tân Hiệp – Vĩnh Hòa (cụm 1) chưa triển khai.
b. Điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp
Theo quy hoạch được phê duyệt, cụm công nghiệp Tam Lập 2 được phân kỳ ở giai đoạn 2021-2025, hiện nay đang tổng hợp ý kiến của các sở, ngành về việc điều chỉnh Quy hoạch (điều chỉnh CCN Tam Lập 2 thuộc phân kỳ đầu tư giai đoạn 2015-2020) và hoàn thiện hồ sơ pháp lý để thỏa thuận với Bộ Công Thương. Cụm công nghiệp Tam Lập 2 có trong Quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phú Giáo.
c. Bổ sung cụm công nghiệp vào quy hoạch
Trong quá trình thực hiện quy hoạch, tỉnh Bình Dương bổ sung vào quy hoạch cụm công nghiệp Tân Thành, diện tích 12,81 ha và có chủ trương bổ sung vào quy hoạch cụm công nghiệp An Điền, diện tích 70,9 ha.


[bookmark: _Toc25299210]Bảng 8. Cụm công nghiệp bổ sung vào quy hoạch và có chủ trương bổ sung vào quy hoạch
	Tên cụm công nghiệp
	Địa điểm
	Hình thức
	DT đất
QH
(Ha)
	DT đất CN
(Ha)
	Năm đầu tư

	Tân Thành
	TX. Thuận An
	Bổ sung vào QH
	12,81
	9,4
	2017

	An Điền
	TX. Bến Cát
	Có chủ trương BS vào QH
	70,9
	54
	2016


Nguồn: Sở Công thương tỉnh Bình Dương

Ngày 07/01/2019, UBND huyện Dầu Tiếng có Tờ trình số 02/TTr-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 07 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 524,68 ha.
· Cụm công nghiệp Thanh An 1 (Diện tích: 75ha)
· Cụm công nghiệp Thanh An 2 (75ha)
· Cụm công nghiệp Thanh An 3 (75ha)
· Cụm công nghiệp An Lập 2 (75ha)
· Cụm công nghiệp Định Hiệp 1 (74,68ha)
· Cụm công nghiệp Định Hiệp 2 (75ha)
· Cụm công nghiệp Định Hiệp 3 (75ha).
Về nguồn gốc đất: Quỹ đất để thực hiện tất cả các cụm công nghiệp nêu trên có nguồn gốc từ đất trồng cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng bàn giao lại cho huyện Dầu Tiếng để phát triển kinh tế - xã hội.
Về vị trí: Một số cụm công nghiệp đề nghị bổ sung có ranh giới đất liền kề hoặc gần nhau.
Thực hiện Công văn số 209/UBND-KTN ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Dầu Tiếng; ngày 24/01/2019, Sở Công thương đã tổ chức họp lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để lấy ý kiến chuyên ngành đối với kiến nghị bổ sung 07 cụm công nghiệp vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của UBND huyện Dầu Tiếng. 
Ngày 27/02/2019, Sở Công thương đã có Văn bản số 260/SCT-QLCN về việc tham mưu UBND tỉnh trả lời Kiến nghị của UBND huyện Dầu Tiếng.
2.3.3.3. Số lượng cụm công nghiệp đang hoạt động, diện tích cho thuê, tỷ lệ lấp đầy.
a. Cụm công nghiệp đang hoạt động
Tính đến tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 12 cụm công nghiệp, trong đó 10 cụm công nghiệp đã đã đi vào hoạt động với tổng diện tích quy hoạch là 648,26 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 71,63%.
[bookmark: _Toc25299211]Bảng 9. Số lượng CCN đang hoạt động
	Stt
	Tên cụm công nghiệp
	Địa điểm
	Năm thành lập
	Diện tích QH
(Ha)
	DT đất CN
(Ha)
	DT đất CN
đã cho thuê
(Ha)
	Tỷ lệ lấp đầy
(%)

	1
	An Thạnh
	TX. Thuận An
	2001
	46,1
	30,5
	30,5
	100

	2
	Bình Chuẩn
	TX. Thuận An
	1996
	67,5
	60,08
	60,08
	100

	3
	Tân Đông Hiệp
	TX. Dĩ An
	2002
	57,99
	48,45
	48,45
	100

	4
	Uyên Hưng
	TX. Tân Uyên
	2005
	119,96
	77,19
	42,59
	55,18

	5
	Phú Chánh
	TX. Tân Uyên
	2007
	119,96
	83,57
	44,6
	53,37

	6
	Tân Mỹ
	H. Bắc Tân Uyên
	2007
	88,94
	60,3
	27,7
	45,94

	7
	Cty CPTP Đẹp
	TX. Tân Uyên
	2005
	26,22
	18,3
	18,3
	100

	8
	Tam Lập
	H. Phú Giáo
	2014
	61,22
	45
	23,4
	52

	9
	Thanh An
	H. Dầu Tiếng
	2006
	47,56
	34,86
	31,37
	90

	10
	Tân Thành
	TX. Thuận An
	2017
	12,81
	9,4
	8,0
	85,11

	
	Tổng cộng
	648,26
	467,65
	335,00
	71,63


Nguồn: Sở Công thương tỉnh Bình Dương
b. Cụm công nghiệp đang hoàn thiện hạ tầng, hoàn thiện hồ sơ
Trong 02 cụm công nghiệp đang hoàn thiện hạ tầng, hoàn thiện hồ sơ, cụm công nghiệp An Lập đã có quyết định thành lập và đang hoàn thện hạ tầng, cụm công nghiệp Phước Hòa đang hoàn thiện hồ sơ.
[bookmark: _Toc25299212]Bảng 10. Danh sách CCN đang hoàn thiện hạ tầng, hoàn thiện hồ sơ 
	STT
	Tên Cụm công nghiệp
	Địa bàn
	Chủ đầu tư
	Diện tích Quy hoạch
(ha)
	Diện tích đất công nghiệp 
(ha)
	Thực trạng hoạt động

	01
	An Lập 
	H. Dầu Tiếng
	Cty TNHH Đầu tư Phát triển hạ tầng An Lập
	75
	48,83
	Đang hoàn thiện hạ tầng

	02
	Phước Hòa
	H. Phú Giáo
	Cty TNHH MTV Gạch Tuynel Hoàng Anh
	66,62
	42,03
	Đang hoàn thiện hồ sơ

	
	Tổng cộng
	141,62
	90,86
	


Nguồn: Sở Công thương tỉnh Bình Dương
Trong 10 cụm công nghiệp đang hoạt động, có đến 05 cụm công nghiệp chưa có quyết định thành lập, 03 cụm công nghiệp nằm trong diện phải xử lý do có diện tích vượt quy định là 75 ha, 03 cụm công nghiệp đang làm thủ tục ra khỏi quy hoạch. Các cụm công nghiệp đang làm thủ tục đưa ra khỏi quy hoạch là cụm công nghiệp Bình Chuẩn, An Thạnh (thuộc thị xã Thuận An), Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An). Các cụm công nghiệp này hiện không có nhà máy xử lý nước thải tập trung, không có chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Việc ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp sẽ giao cho các địa phương này quản lý.
[bookmark: _Toc25299213]Bảng 11. Tình trạng pháp lý của 10 cụm công nghiệp đang hoạt động
	STT
	Tên Cụm công nghiệp
	Địa bàn
	Chủ đầu tư
	Diện tích Quy hoạch
(ha)
	Diện tích đất công nghiệp 
(ha)
	Tỷ lệ lắp đầy
	Ghi chú

	1
	An Thạnh 
	Thuận An
	Becamex
	46,1
	30,5
	100%
	Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh khỏi Quy hoạch

	2
	Bình Chuẩn 
	Thuận An
	Becamex
	67,5
	60,08
	100%
	

	3
	Tân Đông Hiệp 
	Dĩ An
	Becamex
	57,99
	48,45
	100%
	

	4
	Uyên Hưng 
	Tân Uyên
	Cty Genimex
	119,96
	77,19
	55,18%
	Chưa có Quyết định thành lập cụm và thuộc diện phải xử lý do diện tích vượt 75ha

	5
	Phú Chánh 
	Tân Uyên
	Cty TNHH Chen Chia Wood
	119,99
	83,57
	53,37%
	

	6
	Tân Mỹ 
	Bắc Tân Uyên
	Cty TNHH Tốt I
	88,94
	60,3
	45,94%
	

	7
	Thành Phố Đẹp 
	Tân Uyên
	Cty B.B Đại Minh
	26,22
	18,3
	100%
	Chưa có Quyết định thành lập cụm

	8
	Tam Lập (cụm 1)
	Phú Giáo
	Cty Hưng Hải Thịnh
	61,22
	45
	52,22%
	

	9
	Thanh An 
	Dầu Tiếng
	Cty TNHH nội thất gỗ Phú Đỉnh
	47,56
	34,86
	90%
	Đã có Quyết định thành lập cụm

	10
	Tân Thành
	Thuận An
	Cty Tân Thành
	12,81
	9,4
	85,11%
	


Nguồn: Sở Công thương tỉnh Bình Dương

Đến nay đã có 17 cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận phê duyệt đưa vào quy hoạch giai đoạn đến năm 2025, bao gồm 15 cụm công nghiệp nằm trong quy hoạch, 02 cụm công nghiệp không nằm trong quy hoạch và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương bổ sung vào quy hoạch. Trong 15 cụm công nghiệp được quy hoạch có 13 cụm công nghiệp nằm trong lộ trình đầu tư giai đoạn 2015 – 2020 có tổng diện tích 908,74 ha; được Bộ Công Thương thỏa thuận tại công văn số 9929/BCT-CNĐP ngày 08/10/2014; Có 02 cụm là Tam Lập 2 (50 ha) và Tân Hiệp – Vĩnh Hòa 2 (50 ha) nằm trong quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2025; chưa được Bộ Công Thương thỏa thuận. Đối với 02 cụm không nằm trong quy hoạch là CCN An Điền (70,9 ha) và CCN Tân Thành (12,81 ha), UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bổ sung vào quy hoạch nhưng chưa có thỏa thuận của Bộ Công Thương.
Như vậy, theo định hướng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 17 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 1.092,45 ha. Cụ thể như sau:
· Giai đoạn 2015-2020: 13 cụm công nghiệp (Có trong Quy hoạch và đã được Bộ Công Thương thỏa thuận)
[bookmark: _Toc25299214]Bảng 12. Số lượng cụm công nghiệp có trong quy hoạch và đã được Bộ Công thương thỏa thuận
	STT
	Cụm công nghiệp
	Diện tích (ha)
	Địa điểm

	Ghi chú

	1
	CCN Bình Chuẩn
	67,50
	 TX Thuận An
	Đang hoạt động

	2
	CCN An Thạnh
	46,1
	 TX Thuận An
	Đang hoạt động

	3
	CCN Tân Đông Hiệp
	58
	TX Dĩ An
	Đang hoạt động

	4
	CCN Thành Phố Đẹp
	26,22
	TX Tân Uyên
	Đang hoạt động

	5
	CCN Tân Mỹ
	88,88
	 H.Bắc Tân Uyên
	Đang hoạt động

	6
	CCN Uyên Hưng
	122,3
	TX Tân Uyên
	Đang hoạt động

	7
	CCN Phú Chánh
	119,99
	TX Tân Uyên
	Đang hoạt động

	8
	CCN Thanh An
	49,58
	 H. Dầu Tiếng
	Đang hoạt động

	9
	CCN An Lập
	75
	H. Dầu Tiếng
	Đang lập thủ tục thành lập

	10
	CCN Long Tân
	50
	H. Dầu Tiếng
	Chưa triển khai

	11
	CCN Phước Hòa
	66,62
	H. Phú Giáo
	Đang lập thủ tục thành lập

	12
	CCN Tân Hiệp – Vĩnh Hòa (cụm 1)
	70,31
	H. Phú Giáo
	Chưa triển khai

	13
	CCN Tam Lập (cụm 1)
	68,24
	H. Phú Giáo
	Đang hoàn chỉnh hạ tầng

	
	Tổng cộng
	908,74
	
	


Nguồn: Sở Công thương tỉnh Bình Dương
· Giai đoạn 2021-2025: 02 cụm công nghiệp (Có trong Quy hoạch và chưa được Bộ Công Thương thỏa thuận)


[bookmark: _Toc25299215]Bảng 13. Số lượng cụm công nghiệp có trong quy hoạch và chưa được Bộ Công thương thỏa thuận
	STT
	Cụm công nghiệp
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Ghi chú

	01
	CCN Tân Hiệp- Vĩnh Hòa 
(cụm 2)
	50
	H. Phú Giáo
	Chưa triển khai

	02
	CCN Tam Lập
 (cụm 2)
	50
	H. Phú Giáo
	Chưa triển khai

	
	Tổng cộng
	100
	
	


Nguồn: Sở Công thương tỉnh Bình Dương
· Cụm công nghiệp bổ sung vào quy hoạch và xin thỏa thuận Bộ Công Thương
[bookmark: _Toc25299216]Bảng 14. Số lượng cụm công nghiệp bổ sung quy hoạch và xin thỏa thuận Bộ Công thương thỏa thuận
	STT
	Cụm công nghiệp
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Ghi chú

	01
	CCN An Điền
	70,9
	TX. Bến cát
	Đang triển khai

	02
	CCN Tân Thành
	12,81
	TX. Thuận An
	Đang hoạt động

	
	Tổng cộng
	83,71
	
	


Nguồn: Sở Công thương tỉnh Bình Dương
2.3.3.4. Phân bố các cụm công nghiệp.
Các cụm công nghiệp đi vào hoạt động phân bố chủ yếu thị xã Thuận An, thị xã Tân Uyên. Trong 10 cụm công nghiệp đang hoạt động, có 3 cụm công nghiệp nằm trên địa bàn thị xã Thuận An, 4 cụm công nghiệp nằm trên địa bàn thị xã Tân Uyên. Đối với các cụm công nghiệp được quy hoạch mới, phần lớn tập trung ở khu vực phía Bắc của tỉnh, bao gồm huyện Phú Giáo.
2.3.3.5. Ngành nghề hoạt động.
Giống như các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương chủ yếu hoạt động đa ngành. Trong số 10 cụm công nghiệp đang hoạt động, một số cụm công nghiệp thu hút nhiều doanh nghiệp vào hoạt động đều là hoạt động đa ngành.
[bookmark: _Toc25299435]Hình 18. Ngành nghề kinh doanh và số lượng doanh nghiệp cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương (ĐVT: DN)
[image: ]
Nguồn: Số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018

2.3.3.6. Kết quả hoạt động kinh doanh.
a. Lao động làm việc trong cụm công nghiệp
Lao động làm việc tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 đạt trên 23 ngàn người, các cụm công nghiệp công nghiệp tập trung lao động lớn bao gồm cụm công nghiệp Bình Chuẩn, cụm công nghiệp Uyên Hưng, cụm công nghiệp, cụm công nghiệp Thành phố đẹp, cụm công nghiệp Tân Đông Hiệp,…
[bookmark: _Toc25299436]Hình 19. Quy mô lao động làm việc tại các cụm công nghiệp
[image: ]
Nguồn: Số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018
b. Doanh thu của các doanh nghiệp cụm công nghiệp
Doanh thu của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 đạt trên 30 ngàn tỷ đồng, trong đó 4 cụm công nghiệp đạt doanh thu tương đối lớn là cụm công nghiệp An Thạnh, cụm công nghiệp Bình Chuẩn, cụm công nghiệp Thành phố đẹp, cụm công nghiệp Uyên Hưng.
[bookmark: _Toc25299437]Hình 20. Đồ thị doanh thu thuần của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương (ĐVT: Tỷ đồng)
[image: ]
Nguồn: Số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018
c. Quy mô vốn của các doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương
Tổng tài sản của các doanh nghiệp hoạt động trong các cụm công nghiệp năm 2018 đạt trên 21 ngàn tỷ đồng. Các cụm công nghiệp có tổng tài sản lớn bao gồm cụm công nghiệp An Thạnh, cụm công nghiệp thành phố đẹp, cụm công nghiệp Uyên Hưng, cụm công nghiệp Bình Chuẩn.
Vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp chiếm bình quân 24% tổng tài sản, trong đó cụm công nghiệp An Thạnh có quy mô vốn chủ sở hữu cao nhất. Nhiều cụm công nghiệp có vốn chủ sở hữu thấp, thậm chí âm vốn chủ sở hữu (cụm công nghiệp Tân Đông Hiệp).
[bookmark: _Toc25299438]Hình 21. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của các doanhnghiệp trong cụm công nghiệp (ĐVT: Tỷ đồng) [[footnoteRef:2]] [2: [] ts12: Tổng tài sản, ts322: Vốn chủ sở hữu] 

[image: ]
Nguồn: Số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018.
d. Hiệu quả hoạt động kinh doanh
Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhìn chung đạt thấp. Tổng lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đến năm 2018 chỉ đạt 116 tỷ đồng, cụm công nghiệp có lợi nhuận trước thuế cao nhất là Bình Chuẩn. Số lượng cụm công nghiệp có lợi nhuận kế toán trước thuế âm là khá nhiều, đặc biệt là cụm công nghiệp Uyên Hưng, cụm công nghiệp Phú Chánh, cụm công nghiệp Tam Lập.
e. Đóng góp ngân sách
Đóng góp ngân sách của các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2018 đạt trên 970 tỷ đồng. So với mức lợi nhuận kế toán trước thuế, đây là mức đóng góp ngân sách ở mức cao. Cụm công nghiệp có mức đóng góp ngân sách lớn bao gồm cụm công nghiệp An Thạnh, cụm công nghiệp thành phố đẹp, Bình Chuẩn.
[bookmark: _Toc25299439]Hình 22. Thuế và các khoản phí phải nộp và đã nộp của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp (ĐVT: Tr. Đồng)
[image: ]
f. Quy mô sản phẩm sản xuất của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp
Năm 2018 các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương tạo ra khối lượng sản phẩm đạt giá trị trên 23 ngàn tỷ đồng. Trong đó, sản phẩm tôn xi mạ các loại thuộc cụm công nghiệp An Thạnh chiếm trên 50% giá trị sản phẩm sản xuất ra. Một số sản phẩm khác có giá trị lớn bao gồm gia công giày, sản xuất túi khí xe hơi, vải không dệt,… Hầu hết các sản phẩm còn lại có quy mô nhỏ.
g. 
[bookmark: _Toc25299440]Hình 23. Khối lượng sản phẩm sản xuất tại các cụm công nghiệp năm 2018
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018
h. Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong cụm công nghiệp
Đến năm 2018 tỉnh Bình Dương có 04 cụm công nghiệp có doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tạo ra khối lượng sản phẩm đạt giá trị trên 4.600 tỷ đồng. Các sản phẩm có giá trị lớn bao gồm túi khí xe hơi, vải không dệt. 
[bookmark: _Toc25299441]Hình 24. Số lượng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hổ trợ trong các cụm công nghiệp và giá trị sản phẩm tạo ra trong năm 2018 (ĐVT: doanh nghiệp, giá trị: Triệu đồng)
[image: ]
2.3.3.7. Thực trạng thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân.
Đến cuối năm 2018 các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đi vào hoạt động đạt tỷ lệ lấp kín là 71,63%, tương đương với tỷ lệ lấp kín của các khu công nghiệp đang hoạt động (tỷ lệ lấp kín của các khu công nghiệp đang hoạt động là 79,2%). Điều này cho thấy việc thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp là thuận lợi. So với các khu công nghiệp, mô hình cụm công nghiệp phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa xét trên khía cạnh diện tích bình quân một dự án trong cụm công nghiệp thấp hơn trong khu công nghiệp, phù hợp với nhu cầu đất của các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, chi phí đầu tư thấp hơn so với đầu tư vào khu công nghiệp. Mặc dù cụm công nghiệp phù hợp với doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, trong thời gian qua nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thu hút nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn vào hoạt động.
2.3.3.8. Thực trạng về nhu cầu gắn kết của cụm công nghiệp với các tỉnh lân cận.
Sự phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian qua chủ yếu phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần giải quyết nhu cầu quỹ đất cho phát triển công nghiệp đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Về nhu cầu gắn kết giữa các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các địa phương khác trong cả nước, đề án tiến hành khảo sát 122 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc 5 ngành công nghiệp, gồm: Dệt – may, Da – giày, Điện tử, Cơ khí chế tạo, Sản xuất lắp ráp ô tô. Kết quả khảo sát cho thấy có 66 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong phạm vi toàn quốc. Trong đó, nhiều nhất là ngành dệt - may, điện tử, da – giày.
[bookmark: _Toc25299442]Hình 25. Số lượng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ số liệu khảo sát của đơn vị tư vấn


[bookmark: _Toc25299443]Hình 26. Cơ cấu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ số liệu khảo sát của đơn vị tư vấn

2.3.4. [bookmark: _Toc25299125]Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2.3.4.1. Số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.
So với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, số lượng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là không lớn. Năm 2016 có khoảng 636 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, năm 2018 có khoảng 668 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tính bình quân, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 18% tổng số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Các ngành thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ bao gồm sản xuất sản phẩm bằng kim loại đúc sẵn, sản xuất da và sản phẩm có liên quan, dệt, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, công nghiệp sản xuất thiết bị điện, …
[bookmark: _Toc25299444]Hình 27. Số lượng doanh nghiệp và lao động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (ĐVT: DN, lao động: Người)
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục thống kê

2.3.4.2. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương khá đa dạng, dưới đây là sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và một số ngành công nghiệp hỗ trợ khác. Theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển gồm dệt – may, da – giày, ngành điện tử, ngành sản xuất lắp ráp ô tô, ngành cơ khí chế tạo, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao. Trong mỗi ngành công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển tập hợp nhiều ngành sản xuất khác nhau, trontg mỗi ngành sản xuất có nhiều sản phẩm cụ thể được ưu tiên phát triển. Căn cứ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của các ngành ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:
a. Các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt - may. 
Năm 2018 ngành dệt – may chiếm tỷ trọng gần 10% trong cơ cấu giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với 390 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút trên 172 ngàn lao động làm việc. 
Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may được tập hợp bởi các ngành công nghiệp cấp 2 gồm sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ cao su, plastics; in, sao chép bản ghi các loại; công nghiệp chế biến chế tạo khác; dệt. Trong các ngành trên, ngành dệt đóng vai trò chủ đạo, chiếm số lượng lớn về doanh nghiệp và lao động. Trong công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may, có 110 doanh nghiệp ngành dệt với 16.819 lao động làm việc trong khi đó các ngành còn lại chiếm số lượng khá nhỏ về doanh nghiệp cũng như về lao động.
[bookmark: _Toc25299445]Hình 28. Các ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt - may năm 2018
ĐVT: doanh nghiệp: DN; Lao động: Người
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018 của Tổng cục Thống kê
Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may, bao gồm vải, sợi, chỉ may, xơ, phụ liệu dệt – may, hóa chất ngành dệt,… trong đó, vải và sợi là 2 nhóm hàng có sản lượng và giá trị cao nhất.
[bookmark: _Toc25299446]Hình 29. Số lượng doanh nghiệp và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may
[image: ]
Nguồn:  Xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018 tỉnh Bình Dương


[bookmark: _Toc25299447]Hình 30. Đồ thị quy mô khối lượng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt – may được sản xuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2018

b. Các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành da - giày
Năm 2018 ngành công nghiệp sản xuất da và sản phẩm có liên quan chỉ chiếm tỷ trọng 5,7% trong cơ cấu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhưng lại là ngành có số lượng lao động lớn nhất với trên 193 ngàn người, chiếm đến 20% lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo.
Công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày tập trung nhiều ngành công nghiệp cấp hai khác nhau, bao gồm sản xuất da và sản phẩm có liên quan; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất sản phẩm từ cao su, plastics; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất kim loại; công nghiệp chế biến chế tạo khác. Trong các ngành trên, ngành sản xuất da và sản phẩm có liên quan đóng vai trò chủ đạo với phần lớn số lượng doanh nghiệp và lao động. Các ngành còn lại chiếm số lượng nhỏ về doanh nghiệp và lao động. Năm 2018 công nghiệp hỗ trợ da – giày có 144 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc các ngành khác nhau với tổng số lao động là 67 ngàn người, trong đó ngành sản xuất da và sản phẩm có liên quan có 126 doanh nghiệp với tổng số lao động là 62.401 người.
Ngành công nghiệp hỗ trợ da – giày tập trung các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chủ yếu là đế giày, phụ liệu da giày, mũ giày. Các ngành khác có các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ số lượng nhỏ nhưng có vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp hỗ trợ ngành da - giày. Ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất cung cấp hóa chất thuộc da, keo dán giày; ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastics cung cấp các loại phụ liệu cho ngành da – giày.
Về quy mô sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành da - giày, sản phẩm keo dán giày, đế giày và phụ liệu da giày chiếm giá trị lớn trong cơ cấu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày. 
[bookmark: _Toc25299448]Hình 31. Các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ da – giày và số lượng doanh nghiệp, lao động
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[bookmark: _Toc25299449]Hình 32. Quy mô sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành da – giày theo khối lượng sản phẩm sản xuất và giá trị
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Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018.
c. Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử
Giai đoạn 2011-2018 ngành điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương có sự tăng trưởng mạnh về tỷ trọng trong cơ cấu giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Năm 2010 ngành điện tử xếp vị trí thứ 10 trong số 24 ngành công nghiệp chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chiếm tỷ trọng 4,49%, đến năm 2018 ngành điện tử vươn lên vị trí thứ 5 và chiếm tỷ trọng 6,78%. 
Tỷ trọng giá trị tăng thêm trong cơ cấu ngành công nghiệp chế biến chế tạo của ngành điện tử tăng lên, giá trị sản phẩm ngành điện tử tăng trong khi đó số lượng lao động ngành này giảm cho thấy ngành này có sự gia tăng đáng kể về năng suất lao động, đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng tự động hóa. So với năm 2010, lao động ngành điện tử năm 2018 giảm 10 ngàn người, giá trị sản phẩm ngành điện tử tăng lên từ 51,3 ngàn tỷ đồng năm 2010 lên 59,1 ngàn tỷ đồng năm 2018.
Sự phát triển của ngành điện tử tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2018 ảnh hưởng tích cực đến phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian qua. Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử phát triển kéo theo sự phát triển của một số ngành công nghiệp hỗ trợ khác, bao gồm công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị, sản xuất thiết bị điện, điện tử, trong đó ngành điện tử đóng vai trò chủ đạo.
[bookmark: _Toc25299450]Hình 33. Đồ thị số lượng doanh nghiệp và lao động công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử
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Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018.
Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử tập trung chủ yếu vào ngành điện tử với 83 doanh nghiệp, trong đó sản xuất sản phẩm linh kiện điện tử chiếm trên 61% doanh nghiệp ngành điện tử.
[bookmark: _Toc25299451]Hình 34. Đồ thị số lượng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
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Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử tạo ra giá trị sản phẩm trên 2.400 tỷ đồng vào năm 2018, trong đó trên 50% được đóng góp bởi sản phẩm linh kiện điện tử, các sản phẩm có giá trị cao tiếp theo là sản linh kiện quang học, … 


[bookmark: _Toc25299452]Hình 35. Quy mô sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử theo sản lượng sản xuất, tiêu thụ và giá trị (ĐVT: Triệu đồng)
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Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử chủ yếu được sản xuất từ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đóng góp của các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp là không đáng kể. Số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018 cho thấy hầu hết các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử mang lại giá trị lớn đều do các doanh nghiệp nằm trong các khu công nghiệp tạo ra, đặc biệt là linh kiện sản phẩm điện tử.
[bookmark: _Toc25299453]Hình 36. giá trị sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài khu công nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2018
ĐVT: Tr. Đồng
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Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018
d. Công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô
Ngành công nghiệp sản xuất ô tô và xe có động cơ khác có tỷ trọng thấp trong cơ cấu giá trị tăng thêm của ngành côngnghiệp chế biến chế tạo, năm 2010 ngành này đứng vị trí thứ 5 trong 10 ngành công nghiệp chế biến chế tạo có tỷ trọng thấp. Năm 2018, đứng vị trí thứ 6 trong 10 ngành công nghiệp chế biến chế tạo có giá trị tăng thêm thấp mặc dù có sự gia tăng đáng kể về tỷ trọng, từ 1,2% vào năm 2010 lên 1,37% vào năm 2018, tức tăng 0,17 điểm phần trăm.
[bookmark: _Toc25299454]Hình 37. Tỷ trọng của 10 ngành công nghiệp chế biến chế tạo có giá trị tăng thêm thấp trong cơ cấu giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến chế tạo.
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Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018
Quy mô ngành công nghiệp sản xuất ô tô và xe có động cơ khác tính theo số lượng doanh nghiệp, lao động và giá trị sản phẩm sản xuất ra nhìn chung là thấp nhưng có sự gia tăng đáng kể về giá trị sản phẩm sản xuất và quy mô lao động. Năm 2016 lao động ngành công nghiệp sản xuất ô tô và xe có động cơ là 5.489 người, đến năm 2018 tăng lên 7.216 người. Giá trị sản phẩm sản xuất tăng từ 3.145 tỷ đồng lên 7.278 tỷ đồng, số lượng doanh nghiệp tăng từ 26 doanh nghiệp năm 2016 lên 30 doanh nghiệp năm 2018. Điều này cho thấy ngành công nghiệp sản xuất ô tô và xe có động cơ đã có sự đầu tư và tăng trưởng tốt.
Khác với ngành điện tử, phần lớn giá trị sản phẩm được tạo ra từ ngành công nghiệp sản xuất ô tô và xe có động cơ nằm ở ngoài khu công nghiệp. Trong tổng số 7.278 tỷ giá trị sản phẩm sản xuất có đến 5.550 tỷ đồng được tạo ra từ những doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp. Sự phát triển của ngành sản xuất ô tô và xe có động cơ trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Bình Dương có ảnh hưởng tích cực đến phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
[bookmark: _Toc25299455]Hình 38. Quy mô doanh nghiệp, lao động và giá trị sản phẩm sản xuất ngành sản xuất ô tô và xe có động cơ
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Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2016 - 2018

Công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô thu hút nhiều ngành công nghiệp khác tham gia cung cấp sản phẩm. Trong tổng số 51 doanh nghiệp thuộc sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sản xuất, lắp ráp ô tô có các doanh nghiệp  thuộc ngành dệt, sản xuất da và sản phẩm có liên quan, sản xuất máy móc thiết bị, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất ô tô và xe có động cơ,… trong đó, ngành sản xuất ô tô và xe có động cơ chiếm số lượng doanh nghiệp lớn nhất, nhưng ngành sản xuất thiết bị điện có số lượng lao động cao nhất. 
[bookmark: _Toc25299456]Hình 39. Số lượng doanh nghiệp và lao động ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất lắp ráp ô tô
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Một số doanh nghiệp có thương hiệu mạnh cung cấp các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất lắp ráp ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic có doanh nghiệp nổi tiếng là Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam, Công ty TNHH Yazaki eds Việt Nam sản xuất bộ dây dẫn điện cho xe hơi, Công ty TNHH Suntech Vina sản xuất tấm sưởi nhiệt gương chiếu hậu, Công ty TNHH TPR Việt Nam sản xuất vòng piston, ống xi lanh,…


[bookmark: _Toc25299457]Hình 40. Quy mô sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ sản xuất lắp ráp ô tô theo giá trị sản phẩm tiêu thụ (ĐVT: Tr. Đồng)
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Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018

e.  Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo
Ngành cơ khí chế tạo bao gồm 5 ngành cấp 2 là sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sãn (mã ngành 25), sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu (mã ngành 27), sản xuất thiết bị điện (mã ngành 28) sản xuất ô tô và xe có động cơ (mã ngành 29), sản xuất phương tiện vận tải khác (mã ngành 30). Giá trị tăng thêm ngành cơ khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2018 nhìn chung còn thấp. Năm 2010 giá trị tăng thêm của ngành cơ khí chỉ chiếm tỷ trọng 14,61% trong cơ cấu giá trị tăng thêm (VA) của ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Trong đó, một số ngành có tỷ trọng khá thấp bao gồm ngành sản xuất phương tiện vận tải khác; sản xuất xe có động cơ, rơ móc; sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu. Mặc dù chiếm tỷ trọng thấp nhưng trong giai đoạn 2011-2018 ngành cơ khí có sự gia tăng đáng kể về tỷ trọng trong cơ cấu ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Năm 2017 ngành cơ khí chiếm tỷ trọng 17,66% trong cơ cấu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến chế tạo, tăng 3,05 điểm phần trăm so với năm 2010.
[bookmark: _Toc25299458]Hình 41. Đồ thị tỷ trọng giá trị tăng thêm ngành cơ khí tỉnh Bình Dương 
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Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Dương
Ngành cơ khí tỉnh Bình Dương có sự biến động về số lượng doanh nghiệp giai đoạn 2017-2018 theo chiều hướng giảm, tuy nhiên có sự gia tăng khá lớn về quy mô lao động, đặc biệt là năm 2018 tăng lao động từ 30.877 người năm 2016 lên 109.408 người vào năm 2018, tức tăng 78.531 người, trong đó những ngành tăng lao động nhiều nhất gồm sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản xuất thiết bị điện.


[bookmark: _Toc25299459]Hình 42. Đồ thị Số lượng doanh nghiệp và lao động ngành cơ khí tỉnh Bình Dương
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Nguồn: xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp tỉnh Bình Dương 2016-2018
Doanh nghiệp ngành cơ khí phẩn bố phần lớn ở ngoài các khu công nghiệp. Năm 2016 có 366 doanh nghiệp ngành cơ khí nằm trong khu công nghiệp, đồng thời có đến 766 doanh nghiệp nằm ngoài các khu công nghiệp. Số lượng lao động ngành cơ khí nằm trong các khu công nghiệp cũng thấp hớn các doanh nghiệp nằm ngoài các khu công nghiệp.
[bookmark: _Toc25299460]Hình 43. Đồ thị phân bố doanh nghiệp ngành cơ khí tỉnh Bình Dương
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Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí có quy mô nhỏ về số lượng doanh nghiệp và lao động so với ngành cơ khí. Năm 2018 có 104 doanh nghiệp và 16.613 lao động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngành chiếm số lượng doanh nghiệp và lao động nhiều nhất là ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn.
[bookmark: _Toc25299461]Hình 44. Số lượng doanh nghiệp và lao động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí.
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Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2018

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo bao gồm các ngành công nghiệp cấp 2 như công nghiệp chế biến chế tạo khác, sản xuất kim loại, sản xuất máy móc thiết bị, sản xuất ô tô và xe có động cơ, sản xuất phương tiện vận tải khác, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản xuất thiết bị điện.
Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 có giá trị ước tính 15,4 ngàn tỷ đồng. Những sản phẩm có quy mô lớn và giá trị lớn bao gồm ốc vít các loại, linh kiện máy móc thiết bị, khuôn mẫu, linh kiện cơ khí,… Nhìn chung, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí khá đa dạng nhưng phẩn lớn có quy mô nhỏ.




[bookmark: _Toc25299462]Hình 45. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí
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f. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao
Theo quy định, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao được ưu tiên phát triển gồm: 
· Các loại khuôn mẫu: Khuôn mẫu có độ chính xác cao, khuôn đúc nhựa có độ chính xác cao;
· Các loại chi tiết cơ khí tiêu chuẩn chất lượng cao: Các loại đai ốc, bu lông, ốc vít có độ chính xác cao dùng cho các thiết bị điện tử, cơ điện tử, điện tử y tế, rô bốt công nghiệp;
· Các loại linh kiện điện tử, mạch vi điện tử để phát triển các thiết bị: Thiết bị ngoại vi, máy vi tính, đồ điện tử gia dụng, thiết bị nghe nhìn, pin mặt trời; các loại chíp vi xử lý; các bộ điều khiển (Bộ điều khiển khả trình PLC, bộ điều khiển CNC, ...);
· Các cụm linh kiện, phụ tùng cho hệ thống thiết bị sản xuất điện năng từ năng lượng mới và năng lượng tái tạo;
· Các loại chi tiết nhựa chất lượng cao: Các bộ truyền động chính xác, các chi tiết có độ bền và tuổi thọ cao, chịu nhiệt và chịu mài mòn bằng nhựa;
· Cảm biến các loại: Cảm biến khí, cảm biến gia tốc, cảm biến từ trường; cảm biến sinh học, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng, cảm biến áp suất....;
· Các loại động cơ thế hệ mới: Động cơ điện, động cơ ổ từ, động cơ servo (động cơ bước), động cơ từ kháng, động cơ tuyến tính;
· Các cơ cấu chấp hành có độ chính xác cao.
Thực trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian qua cho thấy tỉnh Bình Dương thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước sản xuất các sản phẩm ngành cơ khí, ngành điện tử với những sản phẩm cụ thể bao gồm: Các loại khuôn mẫu; Các loại chi tiết cơ khí; Các loại linh kiện điện tử, mạch vi điện tử; Cảm biến các loại. Trong đó, sản phẩm linh kiện điện tử, dây dẫn điện xe hơi, ốc vít, tai nghe điện thoại có giá trị lớn. 


[bookmark: _Toc25299463]Hình 46. Khối lượng và giá trị sản phẩm các ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 có liên quan đến danh mục sản phẩm công nghệ cao
ĐVT: Trị giá: Tr. Đồng 
[image: ]
Mặc dù có liên quan đến danh mục sản phẩm công nghệ cao nhưng chưa có cơ sở để đánh giá những sản phẩm này là sản phẩm công nghệ cao. Vì vậy, trong thời gian tới tỉnh Bình Dương cần triển khai thực hiện các quy định của Nghị định 111/2015/NĐ-CP 
2.3.4.3. Phân bố doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương phân bố trong các khu, cụm công nghiệp và ngoài cụm công nghiệp, trong đó phần lớn phân bố ở trong các khu, cụm công nghiệp. Số liệu điều tra của Tổng cục thống kê từ năm 2016-2018 cho thấy số lượng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp lớn hơn số lượng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp. Năm 2016 có 51,4% doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nằm trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, năm 2018 có 63% doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nằm trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
[bookmark: _Toc25299464]Hình 47. Đồ thị phân bố doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2017-2018 (ĐVT: DN)
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê


[bookmark: _Toc25299465]Hình 48. Đồ thị phân bố doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2017-2018 (ĐVT: %)
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê

2.3.4.4. Thực trạng thu hút đầu tư doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vào khu, cụm công nghiệp.
Từ những kết quả trên cho thấy, việc thu hút đầu tư các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong những năm gần đây gặp thuận lợi. Điều này xuất phát từ những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, đối với các doanh nghiệp thành lập mới, tỉnh Bình Dương hạn chế bố trí các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp, điều này đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phải vào hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp.
Thứ hai, có mối liên kết cụm ngành trong sản xuất công nghiệp. Một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp quy mô lớn trong các khu công nghiệp thu hút các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vệ tinh vào hoạt động trong các khu công nghiệp để cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp này.
Thứ ba, mối liên kết theo quốc gia, vùng lãnh thổ trong phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương. Tỉnh Bình Dương có tỷ lệ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khá cao, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có cùng quốc gia hoặc cùng hiệp hội doanh nghiệp, hoặc là bạn bè cùng nhau hoạt động trong một khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,…
2.3.5. [bookmark: _Toc25299126]Thực trạng phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Tỉnh Bình Dương đã quy hoạch 15 cụm công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, bổ sung vào quy hoạch 01 cụm công nghiệp. Trong tổng số 16 cụm công nghiệp được quy hoạch và bổ sung quy hoạch, không có cụm công nghiệp nào được quy hoạch là cụm công nghiệp hỗ trợ. Các cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương trong thời gian qua thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vào hoạt động.
Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian qua đã cung cấp nhiều sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước, tuy nhiên phần lớn là cho các công ty mẹ ở nước ngoài và cho xuất khẩu.
[bookmark: _Toc25299466]Hình 49. Thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương 
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ số liệu khảo sát của đơn vị tư vấn


[bookmark: _Toc25299467]Hình 50. Cơ cấu thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương (ĐVT:%)
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ số liệu khảo sát của đơn vị tư vấn
2.3.6. [bookmark: _Toc25299127]Kế luận về thực trạng phát triển và những vấn đề đặt ra về phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Trong quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, có xét đến năm 2025, tỉnh Bình Dương không quy hoạch cụm công nghiệp hỗ trợ, đồng thời các cụm công nghiệp được quy hoạch phần lớn là đa ngành và một số cụm công nghiệp chuyên ngành. Một số cụm công nghiệp được quy hoạch để thu hút các doanh nghiệp hoạt động chuyên ngành như sản xuất vật liệu xây dựng, doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm,...
Quá trình triển khai thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp phát sinh nhu cầu bổ sung vào quy hoạch các cụm công nghiệp phục vụ công tác di dời các doanh nghiệp nằm ngoài khu cụm công nghiệp, phục vụ nhu cầu thành lập mới doanh nghiệp.
Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương tăng trưởng nhanh trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nằm trong danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Tỉnh Bình Dương hiện là một trong những trung tâm lớn về phát triển công nghiệp của cả nước, nhu cầu quỹ đất cho phát triển công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng là khá lớn. Tỉnh Bình Dương chủ trương hạn chế thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp. Do đó, việc phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Dương là rất lớn. Điều này đặt ra vấn đề trong thời gian tới tỉnh Bình Dương phải đầu tư phát triển các cụm công nghiệp hỗ trợ.
2.4. [bookmark: _Toc25299128]Dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
2.4.1. [bookmark: _Toc25299129]Dự báo các yếu tố ngoài nước.
2.4.1.1. Hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp thành phố.
Tính đến nay Việt Nam đã ký kết, thực thi 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Trong 12 FTA đã ký kết và thực thi có 6 FTA ký kết với tư cách là thành viên ASEAN (gồm AFTA, 5 FTA giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và New Zealand), 4 FTA ký kết với tư cách là một bên độc lập (Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á-Âu). Hai FTA mới được ký kết là FTA với Liên minh châu Âu, và Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết, thực thi dự báo sẽ có những ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực đến phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
a. Tác động tích cực:
· Các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng sẽ được hưởng các thuế suất ưu đãi theo lộ trình cam kết, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp thành phố ở các thị trường này, sản phẩm công nghiệp Việt Nam và tỉnh Bình Dương xuất khẩu sang các thị trường này dự báo sẽ gia tăng. Theo dự báo của Việt Nam, FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á – Âu sẽ góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang liên minh này bình quân từ 18-20%/năm.
· Việc tham gia các hiệp định FTA, Việt Nam có nhiều cơ hội nhập khẩu các loại máy móc thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất với giá cả cạnh tranh, chất lượng tốt, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm công nghiệp xuất khẩu. Ngoài ra, việc tham gia các hiệp định FTA còn giúp Việt Nam giảm dần sự lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc cả về xuất khẩu lẫn nhập khẩu.
· Việc Việt Nam tham gia hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới sẽ có những tác động tích cực đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng để được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế khi xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường này.
b. Tác động tiêu cực:
· Hàng hóa nhập khẩu từ các nước Việt Nam tham gia FTA khi Việt Nam thực hiện các lộ trình giảm thuế sẽ nâng cao áp lực cạnh tranh với hàng hóa sản xuất trong nước, đặc biệt là đối với các sản phẩm công nghiệp tiêu thụ ở thị trường nội địa, ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong giai đoạn 2015-2020, các hiệp định như ASEAN, ASEAN – Trung Quốc, ASEAN – Hàn Quốc có mức độ giảm thuế sâu nhất và đạt đến mức cam kết cuối cùng. Các hiệp định khác như ASEAN – Australia – New Zealand, ASEAN – Nhật Bản, ASEAN - Ấn Độ, Việt Nam – Nhật Bản và Việt Nam – Chi Lê sẽ có mức độ, lộ trình giảm thuế dài hơn, tới các mốc như năm 2022 (FTA ASEAN – Australia – New Zealand), năm 2025 (FTA ASEAN – Nhật Bản), năm 2030 (FTA Việt Nam – Chi Lê). Đặc biệt, từ năm 2018, thuế suất nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN vào thị trường Việt Nam là 0%. Việt Nam sẽ chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ năm 2018 khi một số thị trường Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,… xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam với thuế suất 0%. Theo nhận định của Bộ Tài chính, công nghiệp ô tô sẽ chịu tác động lớn nhất do phải giảm thuế xuống 0% vào năm 2018. Ngành giấy chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh khi mức thuế nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN... giảm mạnh vào giai đoạn 2015-2018; máy móc thiết bị sẽ chịu tác động khi thuế giảm từ các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và ngành sản xuất sắt thép sẽ ảnh hưởng do cơ cấu sản xuất thay đổi sang các mặt hàng thép đòi hỏi công nghệ cao mà trong thời gian trước đây Việt Nam chưa sản xuất được và cam kết giảm thuế. Việc giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng công nghiệp theo lộ trình cam kết dẫn đến trường hợp nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thay vì sản xuất sẽ chuyển sang hoạt động thương mại, nhập khẩu hàng hóa về phân phối ở thị trường trong nước.
· Các rào cản kỹ thuật được các nước tham gia FTA với Việt Nam áp dụng ngày càng khắt khe đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam cũng là một trở ngại đối với hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam và tỉnh Bình Dương xuất khẩu vào các thị trường này. Dự báo yếu tố này sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.
· Nhiều sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ các sản phẩm cùng loại của Trung Quốc về giá cả, mẩu mã, công nghệ sản xuất. Nhiều doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam thay vì sản xuất trong nước lại đặt gia công từ Trung Quốc sau đó nhập khẩu về Việt Nam để tiêu thụ, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước. Dự báo tình hình trên sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.
2.4.1.2. Ảnh hưởng của Cách mạnh công nghiệp 4.0 đến phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Cách mạng công nghiệp 4.0 dự báo sẽ mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức đối với phát triển công nghiệp của tỉnh nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng.
a. Cơ hội từ cách mạng công nghiệp 4.0.
· Công nghiệp 4.0 tạo ra những “nhà máy thông minh”. Trong các nhà máy thông minh với cấu trúc kiểu mô-đun, hệ thống thực-ảo giám sát các quy trình thực tế, tạo ra một bản sao ảo của thế giới thực và đưa ra các quyết định phân tán. Qua Internet Vạn Vật, các hệ thống thực-ảo giao tiếp và cộng tác với nhau và với con người trong thời gian thực, và với sự hỗ trợ của Internet Dịch vụ, dịch vụ nội hàm và dịch vụ xuyên tổ chức được cung cấp cho các bên tham gia chuỗi giá trị sử dụng. Nhờ vậy, chuỗi cung ứng sản xuất đạt hiệu quả cao nhất về thời gian xử lý, thời gian lưu kho, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, vật liệu. 
· Cách mạng công nghiệp 4.0 dự báo sẽ ảnh hưởng tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu. Cách mạng công nghiệp 4.0 góp phần giảm chi phí giao dịch, tăng khả năng tiếp cận thị trường, thông tin, dữ liệu, kết nối, hợp tác; tăng cơ hội kinh doanh lớn; tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực và hệ sinh thái kinh tế điện tử, tạo ra sự phát triển đột phá trên cơ sở đó thúc đẩy phát triển công nghiệp.
· Nhiều doanh nghiệp sẽ tận dụng mạng xã hội và các nền tảng mua bán thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng một cách sâu rộng hơn không chỉ trong nước mà còn vươn ra cả nước ngoài, thúc đẩy sản xuất công nghiệp.
· Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và hỗ trợ chi phí kho vận. Công nghệ tự động hóa trong các khâu logistics sẽ tăng tốc độ xử lý, tiết kiệm nguồn nhân lực, nhiên liệu và giảm khí thải.
· Cách mạng công nghiệp 4.0 dự báo sẽ tạo ra nhiều việc làm mới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 
· Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra những bước đột phá về năng suất lao động và phát triển nhân lực chất lượng cao, các doanh nghiệp sẽ đòi hỏi sự thay đổi về trình độ và năng lực của người lao động để đáp ứng yêu cầu sản xuất mới.
· Việt Nam là nước đi sau nên có thể là cơ hội để “đi tắt đón đầu”. Bên cạnh đó, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo cho Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh thay đổi mô thức quản lý, mô thức phát triển nền kinh tế.
· Cách mạng công nghiệp 4.0 giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thế hệ máy móc cũ trên cơ sở đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Các doanh nghiệp công nghiệp có thể tận dụng máy đang sử dụng, cải thiện hiệu năng, kết nối máy móc với internet sẽ giúp tạo ra hiệu năng tối ưu. Rất nhiều máy móc cũ có thể trang bị thêm các giải pháp mới như cảm biến, phần mềm và kết nối – để đem chúng vào kỷ nguyên công nghiệp mới.
b. Thách thức từ cách mạng công nghiệp 4.0
· Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự tự động hóa cao độ ở nhiều ngành sản xuất, đặc biệt là dệt may, giày da, lắp ráp điện tử,…, dự báo sẽ thay thế một lực lượng lớn lao động phổ thông ở các ngành này. Theo báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), dự báo có hơn 2/3 trong số 9,2 triệu lao động ngành dệt may và da giày tại Đông Nam Á đang bị đe dọa bởi sự bùng nổ nhanh chóng của ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành này. Cụ thể, khoảng 86% lao động của Việt Nam, 88% lao động của Campuchia và 64% lao động của Indonesia trong ngành may mặc, da giày sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng tự động hóa, công nghiệp hóa trong nhành. Ngành dệt may có thể sẽ hoàn toàn tự động hóa (từ khâu tự động quét cơ thể người để lấy số đo, cho đến sản phẩm cuối cùng), ngành lắp ráp ô tô cũng sẽ hoàn toàn tự động.
· Cách mạng công nghiệp 4.0 gia tăng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao trong khi hệ thống giáo dục – đào tạo hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là về chất lượng đào tạo. Điều này đặt ra những thách thức rất lớn cho hệ thống giáo dục – đào tạo Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng trong việc chuyển hướng đào tạo phù hợp với thị trường lao động.
2.4.1.3. Dự báo luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và tỉnh Bình Dương ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ.
	Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và tỉnh Bình Dương tăng nhanh trong những năm gần đây, dự báo trong thời gian tới, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tăng. Điều này sẽ tác động tích cực đến phát triển công nghiệp thành phố, đặc biệt là đối với công nghiệp hỗ trợ.
2.4.1.4. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương
Tính đến nay Hoa Kỳ đã thực hiện 5 lần áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng giá trị hàng hóa áp thuế là 550 tỷ USD, bao gồm gói áp thuế 25% đối với 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và gói áp thuế 10% đối với 300 tỷ USD đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Chiến tranh thương mại Mỹ Trung dự báo sẽ tác động đến kinh tế toàn cầu theo chiều hướng tiêu cực. Tuy nhiên, cũng có những yếu tố thuận lợi Việt Nam có thể tận dụng để đẩy mạnh xuất khẩu. Đó là, tỉnh Bình Dương có thể đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng sang Hoa Kỳ có cùng mã HS với hàng hóa Trung Quốc bị Hoa Kỳ áp thuế, hoặc xuất khẩu sang Trung Quốc những hàng hóa có cùng mã HS với hàng hóa Hoa Kỳ xuất sang Trung Quốc bị áp thuế.
2.4.2. [bookmark: _Toc25299130]Dự báo các yếu tố trong nước
2.4.2.1. Dự báo các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp và cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Quyết định 880/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố trong kỳ quy hoạch thể hiện ở các khía cạnh: (1) Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp cả nước qua các giai đoạn là khá cao, khả năng công nghiệp thành phố khó có thể đạt được tốc độ tăng trưởng bình quân cả các nước do nguồn lực cho phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố không còn nhiều. (2) Về quy hoạch phân bố không gian theo vùng và lãnh thổ, tỉnh Bình Dương được phê duyệt quy hoạch các khu, cụm công nghiệp hỗ trợ cơ khí cùng với Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh. 
2.4.2.2. Dự báo tình hình phát triển công nghiệp cả nước, trên địa bàn tỉnh Bình Dương ảnh hưởng đến phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
· Theo số liệu của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến năm 2017 cả nước có 328 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên là 96.300 ha; trong đó, 223 KCN đi vào hoạt động và 105 KCN đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 51%, riêng các KCN đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy đạt gần 73%. Đối với các khu kinh tế ven biển, cả nước có 16 khu kinh tế (KKT) được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815.000 ha. Lũy kế đến hết tháng 7/2017, các KCN, KKT đã thu hút được 7.757 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt 163,9 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 58%; thu hút 8.052 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư đạt 1.830,7 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt khoảng 42% [[footnoteRef:3]]. [3: [] Nguồn: Vụ quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ] 

Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 sẽ tập trung khu vực phía Bắc với việc thành lập mới các khu công nghiệp, điều chỉnh tăng diện tích các khu công nghiệp được quy hoạch trước đây, mở rộng diện tích các khu công nghiệp hiện hữu, diện tích đất công nghiệp khu vực phía Bắc sẽ tăng lên đáng kể, cụ thể:
· Điều chỉnh tăng diện tích các khu công nghiệp: Lai Hưng từ 400 ha lên 600 ha, Cây Trường từ 300 ha lên 700 ha;
· Mở rộng thêm diện tích các khu công nghiệp: Nam Tân Uyên từ 620 ha lên 966 ha, Rạch Bắp từ 279 ha lên 639 ha và Việt Hương 2 từ 250 ha lên 262 ha;
· Khu công nghiệp Đất Cuốc mở rộng 340 ha
· Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng 1.000 ha
· Tăng diện tích khu công nghiệp Cây Trường từ 300 ha lên 700 ha, khu công nghiệp Lai Hưng từ 400 ha lên 600 ha
· Bổ sung mới các khu công nghiệp: Bình Dương Riverside ISC với diện tích 600 ha, Tân Lập I với diện tích 200 ha, VSIP III với diện tích 1.000 ha và Vĩnh Lập với diện tích 500 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.
Như vậy, tổng diện tích đất khu công nghiệp tăng lên đến năm 2020 so với quy hoạch trước đây là 4.958 ha, chủ yếu tập trung khu vực phía Bắc tỉnh Bình Dương. Đây là những yếu tố quan trọng cho việc phát triển các cụm công nghiệp hỗ trợ ở khu vực phía Bắc tỉnh Bình Dương.
[bookmark: _Toc25299468][image: ][image: ]Hình 51. Bản đồ so sánh hiện trạng sử dụng đất năm 2015 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2020 (Khu vực phía Bắc)
Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Hiện trạng sử dụng đất 2015



2.4.2.3. Dự báo phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông – vận tải; hệ thống điện; thu gom và thoát nước thải; hệ thống thông tin liên lạc;…), phát triển nguồn nhân lực.
Tỉnh Bình Dương đã lập các quy hoạch phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh và đang triển khai thực hiện quy hoạch, đồng thời hệ thống cơ sở hạ tầng mang tính liên vùng đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương đã được triển khai. Dự báo trong thời gian tới mạng lưới cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ phát triển đồng bộ, có tính kết nối liên vùng. 



[bookmark: _Toc25299131]Phần 3.
[bookmark: _Toc25299132]ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.
3.1. [bookmark: _Toc25299133]Xác định vị trí, vai trò của cụm công nghiệp hỗ trợ đối với phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.
Các số liệu hiện trạng cho thấy số lượng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương có xu hướng gia tăng qua các năm dẫn đến nhu cầu quỹ đất cho phát triển công nghiệp, bao gồm đất khu công nghiệp và đất cụm công nghiệp. 
Tỉnh Bình Dương hạn chế đầu tư sản xuất công nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp do đó, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp được thành lập mới trong thời gian tới sẽ phải đầu tư xây dựng nhà xưởng hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp điều này dẫn đến nhu cầu đất cho các khu công nghiệp và cụm công nghiệp phục vụ sản xuất công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng là khá lớn.
Tỉnh Bình Dương có chủ trương di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp trong thời gian tới dẫn đến nhu cầu đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp sẽ gia tăng.
Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ quy mô lớn có xu hướng vào hoạt động trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ  trong khi các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa sẽ gặp khó khăn khi hoạt động trong các khu công nghiệp do chi phí đầu tư cao, diện tích các lô đất cho thuê trong các khu công nghiệp cao hơn nhu cầu đất của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ quy mô nhỏ và vừa.
Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nếu tập trung vào một khu vực như là khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo sự kết nối cụm ngành trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn và tăng trưởng kinh tế nói chung.

3.2. [bookmark: _Toc25299134]Xác định những cơ sở khoa học về phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ.
3.2.1. [bookmark: _Toc25299135]Những cơ sở khoa học xác định số lượng cụm công nghiệp hỗ trợ, ngành nghề, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, quy mô diện tích.
Việc xác định số lượng cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới dựa vào những căn cứ sau:
· Căn cứ thực trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thực trạng phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực trạng phân bố doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, ngành nghề, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 
· Căn cứ thực trạng quỹ đất cho phát triển công nghiệp. Thực trạng quỹ đất cho phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến nay còn tương đối lớn, tập trung chủ yếu trong các khu công nghiệp. Tổng diện tích đất công nghiệp còn có thể cho thuê trong các khu công nghiệp hiện đang hoạt động đến tháng 9 năm 2019 là trên 1.200 ha.
· Căn cứ quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Diện tích đất khu công nghiệp được quy hoạch đến năm 2020 đạt 14.700 ha, diện tích đất cụm công nghiệp được quy hoạch theo Quyết định 47/QĐ-UBND đến năm 2020 đạt 1.008,74 ha. Dự kiến trong thời gian tới một số cụm công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch, diện tích cụm công nghiệp sẽ tăng lên đáng kể.
3.2.2. [bookmark: _Toc25299136]Những cơ sở khoa học về phân bố cụm công nghiệp hỗ trợ.
Căn cứ vào thực trạng và ngành nghề của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện nay là hoạt động đa ngành, sự bố trí các cụm công nghiệp cũng sẽ tính đến đặc điểm này. Mỗi cụm công nghiệp hỗ trợ cũng mang tính chất hoạch động đa ngành, do đó việc bố trí các cụm công nghiệp hỗ trợ phải đảm bảo các yếu tố này.
Bố trí các cụm công nghiệp hỗ trợ có khoảng cách phù hợp với các khu công nghiệp đang hoạt động và các khu công nghiệp dự kiến thành lập mới nhằm tạo thuận lợi cho việc kết nối và cung cấp hàng hóa cho các doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
3.3. [bookmark: _Toc25299137]Quan điểm phát triển
· Phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đặt trong mối quan hệ tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo đó, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới sẽ tập trung vào khu vực phía Bắc, khu vực phía Nam sẽ quy hoạch phát triển đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ dịch chuyển nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp ra các địa phương khác trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó có tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, hình thành mới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đến năm 2018 cả nước quy hoạch 326 khu công nghiệp, đến nay có 250 khu công nghiệp đi vào hoạt động, riêng vùng KTTĐ phía Nam có 129 khu công nghiệp đang hoạt động. Bên cạnh đó, vùng còn là nơi tập trung gần 100 cụm công nghiệp. Đến năm 2018 Việt Nam thu hút 345 tỷ USD vốn FDI, trong đó hơn 173 tỷ USD đầu tư vào Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong 4 tỉnh, thành đang dẫn đầu Việt Nam về thu hút đầu tư FDI có đến 3 tỉnh, thành nằm trong vùng là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. 
· Phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 gắn với quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt; hình thành các phân khu chức năng theo mô hình chuỗi kết nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp sử dụng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 
3.4. [bookmark: _Toc25299138]Mục tiêu phát triển
3.4.1. [bookmark: _Toc25299139]Mục tiêu tổng quát
Đến năm 2025 tỉnh Bình Dương phát triển hệ thống các cụm công nghiệp hỗ trợ có khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
3.4.2. [bookmark: _Toc25299140]Mục tiêu cụ thể
3.4.2.1. Số lượng cụm công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, giai đoạn 2021-2025
Đến năm 2020 tỉnh Bình Dương phát triển 01 cụm công nghiệp hỗ trợ
Giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bình Dương xây dựng 3 cụm công nghiệp hỗ trợ.
3.4.2.2. Kết cấu hạ tầng
Kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động của các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp, đồng thời đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định.
3.4.2.3. Tỷ lệ lấp đầy
Tỷ lệ lấp kín các cụm công nghiệp hỗ trợ: đến năm 2025 sẽ lấp kín 50% các cụm công nghiệp hỗ trợ được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động.
3.5. [bookmark: _Toc25299141]Định hướng phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ
3.5.1. [bookmark: _Toc25299142]Đánh giá nhu cầu phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ
3.5.1.1. Nhu cầu phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ từ kết quả khảo sát
Đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát 122 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương để lấy ý kiến về nhu cầu thành lập cụm công nghiệp hỗ trợ thuộc 5 ngành trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển gồm, ngành Dệt – May, Da – Giày, Điện tử, Cơ khí chế tạo, Sản xuất lặp ráp ô tô. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn các doanh nghiệp có ý kiến cho rằng cần xây dựng cụm công nghiệp hỗ trợ để phục vụ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Có đến 85,4% doanh nghiệp được khảo sát cho rằng cần thành lập cụm công nghiệp hỗ trợ


[bookmark: _Toc25299469]Hình 52. Ý kiến của doanh nghiệp về nhu cầu thành lập cụm công nghiệp hỗ trợ
[image: ]
Nguồn: Kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn

3.5.1.2. Dự báo số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, 2025.
Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012-2018 tăng trưởng khá nhanh, bình quân tăng 13,1%/năm, trong đó công nghiệp chế biến tăng 9,5%/năm, các ngành còn lại tăng bình quân 15,2%/năm. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng như giai đoạn 2012-2018, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 ước đạt 26.000 doanh nghiệp, trong đó ngành công nghiệp chế biến đạt 7.800 doanh nghiệp; đến năm 2025 tỉnh Bình Dương có 48.000 doanh nghiệp, trong đó ngành công nghiệp chế biến đạt 12.000 doanh nghiệp.
Năm 2018 tỉnh Bình Dương có 668 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dự kiến đến năm 2020 có koảng 800 doanh nghiệp, tăng 132 doanh nghiệp, đến năm 2025 có khoảng 1.260 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, tăng 460 doanh nghiệp.
3.5.1.3.  Số lượng cụm công nghiệp hỗ trợ
Ước tính diện tích bình quân mỗi doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là khoảng 5.000 m2, số lượng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vào hoạt động trong các cụm công nghiệp là 70%, vào hoạt động trong các khu công nghiệp là 30%. Với số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tăng lên đến năm 2020 là 132 doanh nghiệp, năm 2025 là 460 doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vào làm việc trong cụm công nghiệp hỗ trợ năm 2020 là 92 doanh nghiệp và năm 2025 là 322 doanh nghiệp, nhu cầu đất cho phát triển cụm công nghiệp năm 2020 là 66 ha, năm 2025 là 230 ha. Với quy mô mỗi cụm công nghiệp có diện tích tối đa là 75 ha, nhu cầu số lượng cụm công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020 là 1 cụm, năm 2025 là 3 cụm công nghiệp, tổng số cụm công nghiệp của 2 giai đoạn là 4 cụm. 
Tóm lại, đến năm 2020 tỉnh Bình Dương cần có 01 cụm công nghiệp hỗ trợ, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng 03 cụm công nghiệp hỗ trợ với tổng diện tích là 300 ha.
3.5.2. [bookmark: _Toc25299143]Luận chứng phương án phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ
Các phương án phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bao gồm:
· Phương án chuyển đổi cụm công nghiệp đang hoạt động thành cụm công nghiệp hỗ trợ.
· Phương án lập mới cụm công nghiệp hỗ trợ
· Phương án bố trí các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vào các khu công nghiệp đang hoạt động.
3.5.2.1. Phương án chuyển đổi cụm công nghiệp hiện hữu thành cụm công nghiệp hỗ trợ.
Đối với phương án chuyển đổi cụm công nghiệp hiện hữu thành cụm công nghiệp hỗ trợ, căn cứ các cụm công nghiệp được quy hoạch, bổ sung quy hoạch đến năm 2020, có xét đến năm 2025, tính khả thi của phương án này như sau: Trong số 10 cụm công nghiệp đã được quy hoạch đi vào hoạt động, đến nay đã có 5 cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy 100%, 4 cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy trên 50%, diện tích còn lại có thể cho thuê của các cụm công nghiệp này không nhiều. Việc chuyển đổi các cụm công nghiệp này sang cụm công nghiệp hỗ trợ là không phù hợp.
[bookmark: _Toc25299217]Bảng 15. Diện tích đất còn lại cho thuê của các cụm công nghiệp đang hoạt động
	Stt
	Tên cụm công nghiệp
	Địa điểm
	Năm thành lập
	Diện tích QH
(Ha)
	DT đất CN
(Ha)
	DT đất CN
đã cho thuê
(Ha)
	Tỷ lệ lấp đầy
(%)
	Diện tích còn lại cho thuê
(Ha)

	1
	An Thạnh
	TX. Thuận An
	2001
	46,1
	30,5
	30,5
	100
	0

	2
	Bình Chuẩn
	TX. Thuận An
	1996
	67,5
	60,08
	60,08
	100
	0

	3
	Tân Đông Hiệp
	TX. Dĩ An
	2002
	57,99
	48,45
	48,45
	100
	0

	4
	Uyên Hưng
	TX. Tân Uyên
	2005
	119,96
	77,19
	42,59
	55,18
	34,6

	5
	Phú Chánh
	TX. Tân Uyên
	2007
	119,96
	83,57
	44,6
	53,37
	38,97

	6
	Tân Mỹ
	H. Bắc Tân Uyên
	2007
	88,94
	60,3
	27,7
	45,94
	32,6

	7
	Cty CPTP Đẹp
	TX. Tân Uyên
	2005
	26,22
	18,3
	18,3
	100
	0

	8
	Tam Lập
	H. Phú Giáo
	2014
	61,22
	45
	23,4
	52
	21,6

	9
	Thanh An
	H. Dầu Tiếng
	2006
	47,56
	34,86
	31,37
	90
	3,49

	10
	Tân Thành
	TX. Thuận An
	2017
	12,81
	9,4
	8,0
	85,11
	1,4

	
	Tổng cộng
	648,26
	467,65
	335,00
	71,63
	132,6


Nguồn: Sở Công thương tỉnh Bình Dương

3.5.2.2. Phương án lập mới cụm công nghiệp hỗ trợ từ các cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch và chưa đi vào hoạt động.
Theo khoản 1, điều 10, mục 2. Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp thì điều kiện thành lập cụm công nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện sau:
“a) Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt;
b) Có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực, kinh nghiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật;
c) Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã thành lập cụm công nghiệp thì tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp nhỏ hơn 50 ha.”
Căn cứ vào Nghị định 68, trong điều kiện của tỉnh Bình Dương hiện nay, việc lập mới các cụm công nghiệp hỗ trợ có một số thuận lợi và khó khăn sau:
Tỉnh Bình Dương đã có quy hoạch cụm công nghiệp được phê duyệt, nên nên thành lập mới cụm công nghiệp nói chung và cụm công nghiệp hỗ trợ nói riêng gặp thuận lợi.
Tỷ lệ lấp đầy của 10 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động là 71,6% nên đáp ứng điều kiện tại điểm c, khoản 1, điều 10.
Phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương được quy hoạch tại Quyết định Quyết định 880/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Vấn đề còn lại là tỉnh Bình Dương sẽ mời gọi các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đủ năng lực và kinh nghiệm để đầu tư cụm công nghiệp hỗ trợ. 
Kết luận: Phương án thành lập mới cụm công nghiệp hỗ trợ là khả thi, đảm bảo tính pháp lý, đề xuất chọn phương án này.
[bookmark: _Toc25299218]Bảng 16. Danh sách cụm công nghiệp được quy hoạch chưa đi vào hoạt động
	[bookmark: _Hlk21554350]Stt 
	Tên cụm công nghiệp
	Địa điểm
	Hình thức
	Diện tích
(Ha)
	Ngành kinh doanh
theo quy hoạch
	Phân kỳ đầu tư

	1
	An Lập
	Huyện Dầu Tiếng
	Thành lập mới
	75
	Vật liệu xây dựng
	2013-2015

	2
	Long Tân
	Huyện Dầu Tiếng
	Thành lập mới
	50
	Chế biến nông sản, thực phẩm và các sản phẩm tiêu dùng từ nguyên liệu cao su
	2016-2020

	3
	Phước Hòa
	Huyện Phú Giáo
	Thành lập mới
	66,62
	Vật liệu xây dựng
	2013-2015

	4
	Tân Hiệp - Vĩnh Hòa (cụm 1)
	Huyện Phú Giáo
	Thành lập mới
	70,31
	Đa ngành nghề
	2013-2015

	5
	Tân Hiệp - Vĩnh Hòa (cụm 2)
	Huyện Phú Giáo
	Thành lập mới
	50
	Chế biến nông sản, thực phẩm
	2021-2025

	6
	Tam Lập (cụm 2)
	Huyện Phú Giáo
	Thành lập mới
	50
	Đa ngành nghề
	2021-2025


Nguồn: Quyết định 47/QĐ-UBND
Rà soát các cụm công nghiệp được quy hoạch theo Quyết định 47/QĐ-UBND để xem xét khả năng lập mới cụm công nghiệp hỗ trợ từ các cụm công nghiệp được quy hoạch cho thấy khả năng lập mới các cụm công nghiệp hỗ trợ từ các cụm công nghiệp được quy hoạch gặp khó khăn, chủ yếu xuất phát từ việc các cụm công nghiệp này không được quy hoạch cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
a. Cụm công nghiệp An Lập: 
· Vị trí địa lý: Nằm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, gần các khu công nghiệp huyện Bàu Bàng và thị xã Bến Cát. Đây là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụm công nghiệp này có vị trí thuận lợi để phát triển thành cụm công nghiệp hỗ trợ.
· Diện tích: Cụm công nghiệp có quy mô diện tích 75 ha, là cụm công nghiệp có diện tích lớn so với quy định cụm công nghiệp. Quy mô diện tích này phù hợp cho phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ. 
· Thời gian đưa vào khai thác: Cụm công nghiệp này đã được UBND tỉnh chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017, giao cho 2 công ty TNHH High Point Turniture Global (Việt Nam) và Công ty Fortune Star International Corp (Đài Loan) làm chủ đầu tư, hiện nhà đầu tư đang hoàn tất thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất và thủ tục đất đai. Như vây, cụm công nghiệp này có khả năng sớm đưa vào khai thác.
· Ngành nghề kinh doanh: Theo quy hoạch, cụm công nghiệp này sẽ thu hút các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (Gạch, ngói, gốm sứ phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu). Vì vậy, để chuyển đổi cụm công nghiệp này thành cụm công nghiệp hỗ trợ cần chuyển đổi ngành nghề kinh doanh của cụm công nghiệp cho phù hợp. Tuy nhiên, việc này sẽ gặp khó khăn do chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp tập trung thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.
· Đánh giá: Không chọn phương án lập mới cụm công nghiệp này là cụm công nghiệp hỗ trợ.


[bookmark: _Toc25299470]Hình 53. Vị trí cụm công nghiệp An Lập
[image: ]
Nguồn: Xử lý từ bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương 
b. Cụm công nghiệp Long Tân
· Vị trí địa lý: Nằm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, gần các khu công nghiệp huyện Bàu Bàng và thị xã Bến Cát. Đây là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụm công nghiệp này có vị trí thuận lợi để phát triển thành cụm công nghiệp hỗ trợ.
· Diện tích: Cụm công nghiệp có quy mô diện tích 50 ha, là cụm công nghiệp có diện tích tương đối nhỏ để phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ. Với quy mô diện tích 50 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê chỉ vào khoảng 35 ha.
· Thời gian đưa vào khai thác: Theo phân kỳ đầu tư, cụm công nghiệp Long Tân sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 nên việc triển khai đầu tư trong giai đoạn này là phù hợp.
· Ngành nghề thu hút đầu tư: Theo quy hoạch, đây không phải là cụm công nghiệp phục vụ cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Cụm công nghiệp này sẽ thu hút các doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản, thực phẩm và các sản phẩm tiêu dùng từ nguyên liệu cao su phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 
· Đề xuất phương án: Không chọn phương án lập mới cụm công nghiệp này là cụm công nghiệp hỗ trợ do quy mô diện tích nhỏ, ngành nghề được quy hoạch không phù hợp.
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c. Cụm công nghiệp Phước Hòa
· Vị trí địa lý: Cụm công nghiệp nằm trên địa bàn xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo. Cụm công nghiệp Phước Hòa nằm gần khu công nghiệp Tân Bình, khu công nghiệp VSIP III, khu công nghiệp Tân Lập 1, khu công nghiệp Vĩnh Lập nên có vị trí thuận lợi cho phát triển công nghiệp hỗ trợ.
· Diện tích: Cụm công nghiệp có quy mô diện tích 66,62 ha, là cụm công nghiệp có diện tích tương đối lớn để phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ.
· Thời gian đưa vào khai thác: Theo phân kỳ đầu tư, cụm công nghiệp Phước Hòa được đầu tư trong giai đoạn 2013-2015, đến nay chưa được đầu tư.
· Ngành nghề thu hút đầu tư: Theo quy hoạch, cụm công nghiệp này không được quy hoạch để thu hút các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp này được quy hoạch để thu hút các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Đây là cụm công nghiệp chuyên về vật liệu xây dựng. Hiện nay, các doanh nghiệp dự kiến đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Phước Hòa đã chuẩn bị các phương án thu hút các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng vào cụm công nghiệp.
· Đánh giá: Không chọn phương án lập mới cụm công nghiệp Phước Hòa là cụm công nghiệp hỗ trợ.
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d. Cụm công nghiệp Tân Hiệp – Vĩnh Hòa (Cụm 1)
· Vị trí địa lý: Cụm công nghiệp nằm trên địa bàn hai xã Tân Hiệp – Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo. Cụm công nghiệp nằm gần khu công nghiệp Vĩnh Lập, khu công nghiệp Vĩnh Hòa – Tam Lập nên có vị trí thuận lợi cho phát triển công nghiệp hỗ trợ.
· Diện tích: Cụm công nghiệp có quy mô diện tích 70,31 ha, là cụm công nghiệp có diện tích lớn để phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ.
· Thời gian đưa vào khai thác: Theo phân kỳ đầu tư, cụm công nghiệp được đầu tư trong giai đoạn 2013-2015, đến nay chưa được đầu tư.
· Ngành nghề thu hút đầu tư: Theo quy hoạch, cụm công nghiệp này được quy hoạch đa ngành nghề, vì vậy việc chuyển đổi thành cụm công nghiệp hỗ trợ là phù hợp.
· Đề xuất phương án: Có thể chọn phương án lập mới cụm công nghiệp Tân Hiệp – Vĩnh Hòa (cụm 1) là cụm công nghiệp hỗ trợ.
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e. Cụm công nghiệp Tân Hiệp – Vĩnh Hòa (cụm 2)
· Vị trí: Cụm công nghiệp này nằm liền kề với cụm 1, bố trí ở vị trí nghiêng về xã Tân Hiệp. Cụm công nghiệp gần các khu công nghiệp Vĩnh Lập, Cây Trường, Lai Hưng.
· Diện tích: Cụm công nghiệp có quy mô diện tích 50 ha, là cụm công nghiệp có diện tích nhỏ để phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ.
· Thời gian đưa vào khai thác: Theo phân kỳ đầu tư, cụm công nghiệp được đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
· Ngành nghề thu hút đầu tư: Theo quy hoạch, cụm công nghiệp này không được quy hoạch là cụm công nghiệp hỗ trợ. Cụm công nghiệp này được quy hoạch để thu hút các doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm.
· Đề xuất phương án: Không chọn phương án lập mới cụm công nghiệp Tân Hiệp – Vĩnh Hòa (Cụm 2) là cụm công nghiệp hỗ trợ do diện tích nhỏ và ngành nghề không phù hợp.
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f. Cụm công nghiệp Tam Lập (cụm 2)
· Vị trí: Cụm công nghiệp này nằm trên địa bàn huyện Phú Giáo. Cụm công nghiệp gần khu công nghiệp Vĩnh Lập. 
· Diện tích: Cụm công nghiệp có quy mô diện tích 50 ha, là cụm công nghiệp có diện tích nhỏ để phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ.
· Thời gian đưa vào khai thác: Theo phân kỳ đầu tư, cụm công nghiệp được đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Hiện nay chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đang làm các thủ tục xin điều chỉnh quy hoạch theo hướng chuyển giai đoạn đầu tư từ 2021-2025 sang giai đoạn 2016-2020.
· Ngành nghề thu hút đầu tư: Theo quy hoạch, cụm công nghiệp này được quy hoạch đa ngành nghề. Hiện nay các chủ đầu tư cụm công nghiệp đang thực hiện các bước để thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.
· Đề xuất phương án: Không chọn phương án lập mới cụm công nghiệp Tam Lập (Cụm 2) là cụm công nghiệp hỗ trợ do diện tích nhỏ.
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g. Cụm công nghiệp An Điền
· Vị trí: Cụm công nghiệp nằm trên địa bàn xã An Điền, thị xã Bến Cát. Cụm công nghiệp An Điền nằm gần nhiều khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Bến Cát nên thuận lợi để phát triển thành cụm công nghiệp hỗ trợ.
· Diện tích: Cụm công nghiệp An Điền có diện tích 70,9 ha, phù hợp để phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ.
· Pháp lý: Cụm công nghiệp này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương bổ sung vào quy hoạch. Tuy nhiên, chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp chưa làm các thủ tục bổ sung quy hoạch và chưa thỏa thuận Bộ Công thương.  
· Ngành nghề hoạt động: Cụm công nghiệp được thành lập chủ yếu để di dời các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp do chủ đầu tư quản lý vào hoạt động nên khả năng lập mới cụm công nghiệp này là cụm công nghiệp hỗ trợ sẽ khó thực hiện.
· Đề xuất phương án: Không chọn phương án lập mới cụm công nghiệp An Điền là cụm công nghiệp hỗ trợ.
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Tóm lại, trong số các cụm công nghiệp được quy hoạch và dự kiến bổ sung quy hoạch nhưng chưa đi vào hoạt động, có thể chọn phương án lập mới cụm công nghiệp Tân Hiệp – Vĩnh Hòa là cụm công nghiệp hỗ trợ.
Như vậy, để đạt được mục tiêu đề ra là lập mới 4 cụm công nghiệp hỗ trợ từ nay đến năm 2025, tỉnh Bình Dương cần phải bổ sung vào quy hoạch các cụm công nghiệp hỗ trợ. 
3.5.2.3. Phương án bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp hỗ trợ
Giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bình Dương cần bổ sung quy hoạch ít nhất 03 cụm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu thu hút các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vào hoạt động, bao gồm doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp di dời vào cụm công nghiệp. Đây là phương án có tính khả thi cao dựa trên các yếu tố nhu cầu của các địa phương về phát triển cụm công nghiệp, đất đai cho phát triển công nghiệp của các doanh nghiệp, quỹ đất có khả năng đáp ứng, …
a. Nhu cầu phát triển cụm công nghiệp của huyện Dầu Tiếng trong giai đoạn 2021-2025.
Theo Quyết định 47/QĐ-UBND, huyện Dầu Tiếng được quy hoạch 3 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 175,56 ha. Đến nay có 1 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp kín đạt 90%, 02 cụm công nghiệp chưa đi vào hoạt động với tổng diện tích là 125 ha. Tuy nhiên, các cụm công nghiệp này hiện nay đã có chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, đang làm các thủ để đưa vào khai thác theo ngành nghề đã quy hoạch. 
Ngày 07/01/2019, UBND huyện Dầu Tiếng có Tờ trình số 02/TTr-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 07 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 524,68 ha.
· Cụm công nghiệp Thanh An 1 (Diện tích: 75ha)
· Cụm công nghiệp Thanh An 2 (75ha)
· Cụm công nghiệp Thanh An 3 (75ha)
· Cụm công nghiệp An Lập 2 (75ha)
· Cụm công nghiệp Định Hiệp 1 (74,68ha)
· Cụm công nghiệp Định Hiệp 2 (75ha)
· Cụm công nghiệp Định Hiệp 3 (75ha).
Về nguồn gốc đất: Quỹ đất để thực hiện tất cả các cụm công nghiệp nêu trên có nguồn gốc từ đất trồng cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng bàn giao lại cho huyện Dầu Tiếng để phát triển kinh tế - xã hội.
Về vị trí: Một số cụm công nghiệp đề nghị bổ sung có ranh giới đất liền kề hoặc gần nhau.
Các cụm công nghiệp do Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng đề xuất đã được Sở Công thương tổ chức lấy ý kiến của các sở ngành liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng.
b. Nhu cầu phát triển cụm công nghiệp của huyện Phú Giáo trong giai đoạn 2021-2025.
Theo Quyết định số 47/QĐ-UBND, huyện Phú giáo được quy hoạch 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 305,17 ha. Trong đó, có 01 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp kín đạt trên 52%. Dự kiến các cụm công nghiệp còn lại sẽ đi vào hoạt động và lấp kín sau năm 2020. 
Ủy ban nhân huyện Phú Giáo đề xuất bổ sung quy hoạch 02 cụm công nghiệp thuộc xã Tam Lập. Các cụm công nghiệp này đã có trong Quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phú Giáo.
c. Đề xuất phương án bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp hỗ trợ 
Trên cơ sở đề xuất bổ sung quy hoạch của huyện Dầu Tiếng và huyện Phú Giáo, sẽ lựa chọn một số cụm công nghiệp để quy hoạch thành cụm công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn 2021-2025. Cơ sở lựa chọn bao gồm:
· Vị trí gần các khu công nghiệp
· Diện tích 75 ha
· Nguồn gốc đất từ cây lâm năm, dễ bồi thường giải phóng mặt bằng.
Với những tiêu chí nêu trên, đối với huyện Dầu Tiếng sẽ bổ sung vào quy hoạch cụm công nghiệp hỗ trợ nằm trên địa bàn xã An Lập. Xã An Lập có vị trí gần với thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng, là hai địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp quy mô lớn. Cụm công nghiệp này có diện tích 75 ha, đạt quy mô tối đa theo quy định về cụm công nghiệp. Về nguồn gốc đất, quỹ đất có nguồn gốc từ đất trồng cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng bàn giao lại cho huyện Dầu Tiếng để phát triển kinh tế - xã hội nên thuận lợi trong việc giải phóng mặt bằng, sớm đưa vào hoạt động.
Đối với huyện Phú Giáo, đề xuất phương án bổ sung quy hoạch 02 cụm công nghiệp hỗ trợ nằm trên địa bàn xã Tam Lập. Địa bàn này gần các khu công nghiệp Vĩnh Lập, khu công nghiệp Vĩnh Hòa – Tam Lập. Về nguồn gốc đất, cả 2 cụm công nghiệp này có nguồn gốc đất trồng cây lâu năm, thuận lợi trong giải phóng mặt bằng.
Tóm lại, đối với phương án lập mới cụm công nghiệp đến năm 2020 lập mới cụm công nghiệp hỗ trợ Tân Hiệp – Vĩnh Hòa (cụm 1), giai đoạn 2021-2025 bổ sung quy hoạch 03 cụm công nghiệp hỗ trợ gồm 01 cụm công nghiệp hỗ trợ nằm ở địa bàn xã An Lập, huyện Dầu Tiếng; 02 cụm công nghiệp nằm ở địa bàn xã Tam Lập, huyện Phú Giáo.
d. Đánh giá những ưu điểm và hạn chế của phương án chuyển đổi, lập mới và bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp hỗ trợ 
· Ưu điểm: Phương án chuyển đổi, lập mới cụm công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở các cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch và đang hoạt động, cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch nhưng chưa hoạt động có ưu điểm là đã có sẵn các cụm công nghiệp đã được quy hoạch nên thuận lợi về mặt pháp lý, một số cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng nên thời gian đưa vào khai thác sẽ được rút ngắn. Đối với trường hợp bổ sung vào quy hoạch cụm công nghiệp hỗ trợ thì đối tượng thu hút đầu tư đã được xác định ngay từ đầu là các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, đồng thời quy mô diện tích cụm công nghiệp hỗ trợ được xác định một cách chủ động trong khuôn khổ của pháp luật.
· Nhược điểm: Thứ nhất, việc lập mới cụm công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở các cụm công nghiệp được phê duyệt quy hoạch bị hạn chế về quy mô diện tích, nhiều cụm công nghiệp có diện tích nhỏ. Thứ hai, tất cả các cụm công nghiệp được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định 47/QĐ-UBND không có cụm công nghiệp nào là cụm công nghiệp hỗ trợ, do đó việc điều chỉnh ngành nghề thu hút đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt sang sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ gặp khó khăn, đặc biệt là đối với những cụm công nghiệp chuyên ngành dẫn đến khó lập mới cụm công nghiệp hỗ trợ. Thứ ba, đối với trường hợp bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp hỗ trợ  
3.5.2.4. Phương án bố trí doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vào các khu công nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong thời gian qua đã thuê đất trong các khu công nghiệp để mở nhà xưởng hoạt động sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô lớn. Trong thời gian tới, song song với việc thu hút các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ quy mô lớn vào hoạt động, các khu công nghiệp có thể bố trí quỹ đất thích hợp để thu hút các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có quy mô nhỏ và vừa.
Phương án bố trí doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vào các khu công nghiệp là phương án có tính khả thi cao đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ quy mô lớn. Phương án này có những ưu điểm sau:
Thứ nhất, nhanh chóng. Theo phương án này tỉnh Bình Dương không cần thiết thành lập các cụm công nghiệp hỗ trợ hoặc chuyển đổi cụm công nghiệp thành cụm công nghiệp hỗ trợ, các khu công nghiệp đang hoạt động có thể bố trí quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vào hoạt động. Điều bày giúp rút ngắn thời gian thu hút và phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 
Thứ hai, diện tích các khu công nghiệp lớn, có thể bố trí nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
Thứ ba, tạo sự gắn kết theo mô hình cụm – ngành công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp lớn chọn các khu công nghiệp để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thu hút các doanh nghiệp vệ tinh vào hoạt động tạo nên mối liên kết cụm – ngành trong các khu công nghiệp. Các cụm công nghiệp hỗ trợ không khai thác được lợi thế này do bị giới hạn diện tích. Việc gắn kết theo mô hình cụm – ngành trong sản xuất công nghiệp góp phần nâng cao hiễu quả sản xuất, đồng thời doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ hoạt động trong cùng khu công nghiệp sẽ giúp tiết kiệm thời gian giao hàng, thời gian lưu kho và các chi phí khác. Kinh nghiệm từ Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho thấy các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao hiện nay chuyển vào hoạt động trong khu công nghệ cao thay vì hoạt động ở ngoài khu như trước đây.
3.5.2.5. Lựa chọn phương án phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ.
Với đặc điểm phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương nói chung và phát triển các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nói riêng, đề xuất phương án phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương trong thời gian tới như sau:
· Lập mới cụm công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở các cụm công nghiệp được quy hoạch: Cụm công nghiệp hỗ trợ Tân Hiệp – Vĩnh Hòa (cụm 1).
· Bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp hỗ trợ:
· Cụm công nghiệp hỗ trợ xã An Lập, huyện Dầu Tiếng
· Cụm công nghiệp hỗ trợ xã Tam Lập, huyện Phú Giáo (cụm Tam Lập 3)
· Cụm công nghiệp hỗ trợ xã Tam Lập, huyện Phú Giáo (cụm Tam Lập 4)
a. Số lượng cụm công nghiệp hỗ trợ
 Lập mới 04 cụm công nghiệp hỗ trợ với tổng diện tích 300 ha kết hợp với bố trí các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các khu công nghiệp đang hoạt động. Cụm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên bố trí các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ quy mô nhỏ và vừa.
b. Mô hình cụm công nghiệp hỗ trợ
Cụm công nghiệp hỗ trợ là cụm công nghiệp hỗn hợp thu hút các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP.
Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp chủ yếu là những doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm, năng lực kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu mô hình chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp là đơn vị sự nghiệp của tỉnh đầu tư phát triển 01 cụm công nghiệp với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh.
3.6. [bookmark: _Toc25299144]Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư
3.6.1. [bookmark: _Toc25299145]Đến năm 2020
· Xây dựng mới 01 cụm công nghiệp hỗ trợ diện tích 75 ha
· Ngành nghề kinh doanh: Hỗn hợp thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
3.6.2. [bookmark: _Toc25299146]Giai đoạn 2021-2015
· Xây dựng mới 03 cụm công nghiệp hỗ trợ diện tích 230 ha. Trong đó, sau năm 2021 xây dựng cụm công nghiệp hỗ trợ chuyên ngành cơ khí chế tạo. 
· Ngành nghề kinh doanh: Hỗn hợp thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.




[bookmark: _Toc25299147]Phần 4.
[bookmark: _Toc25299148]GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1. [bookmark: _Toc25299149]Giải pháp
4.1.1. [bookmark: _Toc25299150]Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có thị trường tiêu thụ thông qua gia công cho các công ty mẹ, cung cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cung cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, để mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng quy mô sản xuất, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ mở rộng thị trường. Đối với doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP, bao gồm: (1) Ưu tiên tham gia vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. (2) Hỗ trợ một phần chi phí đăng ký thương hiệu, kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước và ngoài nước, kinh phí tiếp cận thông tin thị trường và phí dịch vụ từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Ngoài ra, để các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương mở rộng thị trường, cần có các cơ chế chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh, hình thành chuỗi liên kết cụm – ngành.
Phát triển thị trường cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tỉnh Bình Dương là một trong những trung tâm công nghiệp của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhu cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất là rất lớn. Trong thời giai tới tỉnh Bình Dương cần nghiên cứu hình thành trung tâm phân phối hàng hóa nhằm cung ứng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất đồng thời tiêu thụ hàng hóa do các doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất.
4.1.2. [bookmark: _Toc25299151]Giải pháp về quỹ đất cho phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ, bố trí các phân khu trong các khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt, quỹ đất cho phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 là 1.092,45 ha, bao gồm:
Giai đoạn 2015-2020 có 13 cụm công nghiệp (có quy hoạch và đã được Bộ Công thương thỏa thuận) với tổng diện tích 908,47 ha. Trong đó, có 5 cụm công nghiệp chưa đi vào hoạt động với tổng diện tích là 330,17 ha.
Giai đoạn 2021-2025 có 2 cụm công nghiệp (có trong quy hoạch và chưa được Bộ Công thương thỏa thuận) với tổng diện tích 100 ha.
Có 2 cụm công nghiệp đề nghị bổ sung vào quy hoạch và xin thỏa thuận Bộ Công thương với tổng diện tích 83,71 ha. Trong đó, 01 cụm công nghiệp chưa đi vào hoạt động với tổng diện tích là 70,9 ha.
Như vậy, có 8 cụm công nghiệp có trong quy hoạch, bổ sung quy hoạch chưa đi vào hoạt động với tổng diện tích là 501,07 ha.
So với nhu cầu quỹ đất cho phát triển các cụm công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020 và năm 2025, quỹ đất cho phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới là đảm bảo. Tuy nhiên, theo Quyết định 47/QĐ-UBND, các cụm công nghiệp được quy hoạch đến năm 2025 đã có phương án bố trí các ngành nghề vào cụm công nghiệp và không có cụm công nghiệp nào là cụm công nghiệp hỗ trợ. Do đó, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bình Dương cần bố trí quỹ đất để đầu tư phát triển cụm công nghiệp trong dài hạn, bao gồm cụm công nghiệp phục vụ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm khác có quy mô nhỏ và vừa. Nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch một số cụm công nghiệp theo đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng [[footnoteRef:4]] và các cụm công nghiệp do huyện Phú Giáo đề xuất [[footnoteRef:5]]. Đối với các cụm công nghiệp huyện Dầu Tiếng đề xuất bổ sung quy hoạch, quỹ đất là đất trồng cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng bàn giao lại cho huyện Dầu Tiếng để phát triển kinh tế - xã hội nên thuận lợi trong việc giải phóng mặt bằng, sớm đưa vào hoạt động. Đối với các cụm công nghiệp do huyện Phú Giáo đề xuất bổ sung quy hoạch, quỹ đất cho phát triển cụm công nghiệp là đất trồng cây lâu năm nên thuận lợi trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng. [4: [] Ngày 07/01/2019, UBND huyện Dầu Tiếng có Tờ trình số 02/TTr-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 07 CCN, cụ thể: CCN Thanh An 1 (Diện tích: 75ha), CCN Thanh An 2 (75ha), CCN Thanh An 3 (75ha), CCN An Lập 2 (75ha), CCN Định Hiệp 1 (74,68ha), CCN Định Hiệp 2 (75ha), CCN Định Hiệp 3 (75ha).]  [5: [] Huyện Pú Giáo đề xuất bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Tam Lập 3, Tam Lập 4] 

4.1.3. [bookmark: _Toc25299152]Giải pháp về vốn đầu tư
Vốn đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp hỗ trợ chủ yếu do các doanh nghiệp thực hiện. Một số chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp được quy định tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP. Theo đó, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 11 năm, được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước.
4.1.4. [bookmark: _Toc25299153]Giải pháp về bảo vệ môi trường.
Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng, đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải trong các cụm công nghiệp hỗ trợ.
Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các cụm công nghiệp hỗ trợ có trách nhiệm tuân thủ các quy định về môi trường trong hoạt động sản xuất trong cụm công nghiệp.
Khuyến khích doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường đối với người lao động làm việc trong các cụm công nghiệp hỗ trợ.
Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, lắp đặt hệ thống quan trắc, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm về môi trường.
4.1.5. [bookmark: _Toc25299154]Giải pháp phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ gắn với ứng phó biến đổi khí hậu
Các cụm công nghiệp hỗ trợ dự kiến phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Dương được bố trí ở những địa bàn có nền đất cao, ít chịu tác động bởi nước biển dâng. 
4.1.6. [bookmark: _Toc25299155]Giải pháp nguồn nhân lực cho phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ.
Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phát triển nguồn nhân lực được quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Theo đó:
· Đối với đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ: 
· Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ cho đào tạo nguồn nhân lực;
· Cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên đào tạo nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài theo các chương trình đào tạo của nhà nước.
· Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp hỗ trợ:
· Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, liên doanh, liên kết để xây dựng các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;
· Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được tài trợ, hỗ trợ từ các Quỹ về khoa học và công nghệ, đào tạo và các Quỹ khác;
· Nhà nước khuyến khích các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hiện có tham gia vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ.
Về lâu dài, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao trình độ công nghệ theo hướng tự động hóa, sử dụng robot thay thế lao động phổ thông, góp phần nâng cao năng suất lao động và giảm áp lực lao động phổ thông trên địa bàn tỉnh.  
4.1.7. [bookmark: _Toc25299156]Giải pháp quản lý nhà nước
Các cụm công nghiệp hỗ trợ dự kiến đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 tập trung ưu tiên các dự án thuộc Danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, bao gồm ngành Dệt – May, ngành Da – Giày, ngành Điện tử, ngành Cơ khí chế tạo, ngành Sản xuất lắp ráp ô tô, Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao. Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục nêu trên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP khi đầu tư vào cụm công nghiệp hỗ trợ.
Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào các cụm công nghiệp hỗ trợ phải làm các thủ tục xác nhận ưu đãi theo quy định.
Các cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương được xây dựng năm 2020, giai đoạn 2021-2025 chủ yếu là cụm công nghiệp hỗn hợp, đa ngành thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Sau năm 2021 tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng cụm công nghiệp hỗ trợ chuyên ngành cơ khí chế tạo. Vì vậy, các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ được bố trí vào các cụm công nghiệp hỗ trợ theo lộ trình xây dựng cụm công nghiệp, đối với cụm công nghiệp hỗ trợ chuyên ngành cơ khí sẽ ưu tiên thu hút các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo.  
Tăng cường công tác truyền thông về các cơ chế, chính sách của tỉnh Bình Dương trong phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện các thủ tục xác nhận ưu đãi.
Khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào các cụm công nghiệp hỗ trợ.
Kịp thời đầu tư thành lập các cụm công nghiệp hỗ trợ phục vụ nhu cầu doanh nghiệp.
Tăng cường công tác hậu kiểm đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các cụm công nghiệp hỗ trợ. 
4.2. [bookmark: _Toc25299157]Tổ chức thực hiện
4.2.1. [bookmark: _Toc25299158]Sở Công thương 
Sở Công Thương chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ, bao gồm:
· Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng, sửa đổi và ban hành chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp hỗ trợ và trợ giúp phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện của địa phương.
· Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh Bình Dương xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tại địa phương.
· [bookmark: diem_b_1_14]Chủ trì, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và tổng hợp dự toán ngân sách trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, hàng năm của Sở Công Thương;
· Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xử lý những vướng mắc liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ;
· [bookmark: diem_1_14_2]Hướng dẫn thực hiện việc xác nhận ưu đãi và thủ tục hậu kiểm ưu đãi;
4.2.2. [bookmark: _Toc25299159]Sở Tài chính:
· Chủ trì bố trí kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, hướng dẫn lập, quản lý sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;
· Phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;
4.2.3. [bookmark: _Toc25299160]Sở Kế hoạch và Đầu tư:
· Chủ trì bố trí vốn đầu tư thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
· Xúc tiến, thu hút các nguồn vốn cho Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của địa phương.
4.2.4. [bookmark: _Toc25299161]Sở Tài nguyên và Môi trường:
Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh Bình Dương bố trí quỹ đất phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ.
4.2.5. [bookmark: _Toc25299162]Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện các nội dung phát triển nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP
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